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Thương Mại Và Chính Sách 

Lúa Gạo Thế Giới

1. Thị trường lúa gạo quốc tế

2. Chánh sách sản xuất lúa gạo thế giới: 

  - Các nước đang phát triển 

  - Các nước tiến bộ

3. Chánh sách tiêu thụ, thương mại và tồn trữ tại một số nước quan trọng

4. Chánh sách thương mại lúa gạo quốc tế:

- Các biện pháp xuất khẩu ở một số quốc gia,

- Thương mại song phương,

- Các biện pháp nhập khẩu ở một số nước,


  5.
   kết luận
   

Trên thế giới, các chính sách sản xuất lúa gạo quốc gia và các thỏa ước quốc tế quyết định tình hình sản xuất trong nước, ảnh hưởng giá cả nội và ngoại địa, và hình thành khối lượng lúa gạo lưu hành trên thị trường thế giới. Các nước nhập khẩu gạo thường đặt ưu tiên cao cho chính sách tự túc và sử dụng các biện pháp tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm kích thích sản xuất trong nước. Trong khi các nước xuất khẩu rất quan tâm đến các chính sách trợ cấp to lớn cho cả khâu sản xuất và xuất khẩu. Chẳng hạn, Nhựt bổn tài trợ giá lúa ở nông trại từ 6 đến 10 lần cao hơn giá lúa gạo trên thị trường thế giới (độ 2.500 đô la/tấn gạo)! Các nước chậm tiến làm sao có đủ khả năng thực hiện một chính sách tương tự để nâng cao đời sống nông thôn của họ. Ngoài ra, các nước đã phát triển cổ động đuờng lối toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế, nhưng họ thuờng bênh vực quyền lợi của nước họ trong khi hành sử những chính sách tài trợ liên hệ trái ngược đối với nền kinh tế tự do mà họ luôn cổ võ! Cho đến nay, lúa gạo vẫn là một trong số thực phẩm được bảo vệ nhiều hơn hết, đặc biệt ở các nước mà lúa gạo là thức ăn căn bản của phần lớn dân tộc. Hiệp Ước GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) đã được chấp thuận ở Uruguay (Uruguay Round Agreement on Agriculture) vào 1992 và ký kết ở Marachette, Ma Rốc vào 1994, nhằm khuyến khích các nước trên thế giới hủy bỏ hàng rào thuế quan và mở cửa cho các hàng hóa và dịch vụ lưu thông dễ dàng, với một số hạng ngạch (quota) ưu đãi cho các nước còn đang phát triển. Tuy nhiên, còn cần nhiều thời gian và thiện chí của các nước đã ký kết để thực hiện đứng đắn Hiệp Uớc này.

1. 

THị TRƯờNG LúA GạO QUốC Tế

Một cách tổng quát, thị trường lúa gạo quốc tế không thay đổi nhiều lắm trong thế kỷ vừa qua, vẫn giữ vai trò khiêm nhường với từ 4 đến 7% tổng sản lượng, so với 12% cho bắp và 18% cho lúa mì. Nước Miến Điện (Myanmar bây giờ) đã dẫn đầu trong các nước xuất khẩu trong nửa bán thế kỷ thứ nhứt, cho đến giữa thập niên 1960s, sau đó Thái Lan chiếm ngôi vị này và giữ cho đến ngày nay. Một số nước nhập khẩu được biết đến lâu đời gồm có Indonesia, Philippines, Singapore, Hồng Kông, Malaysia, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và đa số các nước Châu Mỹ La Tinh. Các nước Miến Điện, Trung Quốc, Việt Nam là những nước xuất khẩu không liên tục, xen kẽ với những thời gian nhập khẩu vì chính sách quốc gia, chiến tranh và khí hậu bất định. Trong khi đó, Thái Lan là nước xuất khẩu trong suốt thế kỷ XX, kế đó nước Mỹ. Một số nước khác từ tình trạng nhập khẩu nay trở nên tự túc như Đại Hàn, Nhựt Bổn và trở thành nước xuất khẩu như Ai Cập, ý, Tây Ban Nha, Argentina, Ecuador, Uruguay, v.v. (Bảng 1). 

Về giao dịch thế giới, sáu nước xuất khẩu chủ yếu gồm Thái Lan (30%), Việt Nam (14%), Mỹ (14%), ấn Độ (12%), Trung Quốc (9%), đã chiếm 86% thị trường xuất khẩu lúa gạo quốc tế trong 2003 (Hình 1) (Xem thêm Phụ Bản 6: Xuất khẩu gạo và nơi đến, 2002 ). Trên thị trường này, các nước xuất khẩu gạo có chất lượng cao gồm có: Ai Cập, Liên Âu, Mỹ, úc, Trung Quốc, Thái Lan, Argentina, Uruguay; ấn Độ và Pakistan xuất khẩu Basmati. Các nước xuất khẩu gạo có chất lượng trung bình: ấn Độ (gạo hấp), Thái Lan và Việt Nam. Các nước xuất khẩu gạo có chất lượng thấp: ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. 

Giá lúa gạo đã giao động liên tục tùy theo mức cung cầu trên thế giới, thường bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết hàng năm và các chính sách trong các nước sản xuất và tiêu thụ gạo... Tuy nhiên, căn cứ vào thống kê lúa gạo lâu dài, giá lúa không làm ảnh hưởng nhiều vào sự cải tiến kỹ thuật hiện nay và số lượng sản xuất trên thế giới, ngoại trừ các tác động trong ngắn hạn.  Từ năm 1975 đến 2004, giá gạo tiếp tục giảm sút, từ độ 750 đô la/tấn xuống 240 đô la/tấn, nhưng sản xuất vẫn tăng từ 144 triệu tấn lên 606 triệu tấn lúa trong cùng thời gian (FAOSTAT, 2004).

Theo dự đoán của Cơ Quan FAO, dân số trên thế giới sẽ tăng đến 8 tỉ vào năm 2030, nên sản xuất lúa phải gia tăng lên 800 triệu tấn trong gần 30 năm tới, với mức độ 1% mỗi năm để đáp ứng dân số gia tăng liên tục. So với các thập niên trước, mức gia tăng sản xuất lúa hàng năm đã giảm lần từ 3,1% trong thập niên 1980s xuống 1,5% trong 1990s (Trần Văn Đạt, 2004). Trong khi đó, bắp, một loại thực phẩm quan trọng trên thế giới, được dự trù tăng lên từ 268 triệu tấn trong 1997/99 lên 539 triệu tấn trong 2030, hay tăng 3,2% mỗi năm (Bảng 2) do nhu cầu gia tăng trong ngành chăn nuôi để thỏa mãn đòi hỏi của các giới và các nuớc có nền kinh tế phát triển nhanh và có lợi tức cao.  

Hiện nay, thị trường thế giới đang bị ảnh hưởng nặng của giá lúa gạo sút giảm và sự xuất hiện của khuynh hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa, nên có một số biến chuyển đáng lưu ý đang hình thành hoặc đang xảy ra tại một số nước như sau:

· Sự thay đổi đường lối điều hành của một số cơ quan quốc doanh ở một số quốc gia, chủ yếu chuyển đổi cơ cấu hoạt động liên hệ đến các nông sản chính sẽ làm yếu đi vai trò thu mua, cung cấp lúa gạo và vật tư cho ngành sản xuất và thị trường lúa gạo trong nước và thế giới. Sự cải cách này phần lớn nhằm vào làm gia tăng sự tham gia của giới tư nhân, nhưng không cần thiết phải cải tiến sự phân phối thực phẩm đến tay các người nghèo và các vùng xa xôi. 

· Sự gia nhập vào WTO của Trung Quốc, có dân số 1,3 tỉ, không ảnh hưởng nhiều đến thị trờng lúa gạo quốc tế như đã dự đoán, ít nhứt trong tầm trung hạn. Theo điều kiện tham gia, nước này phải mở cửa nhập lúa gạo theo quota tối thiểu. Cho đến nay, vì vấn đề an ninh lương thực, nước Trung Quốc vẫn còn giữ chính sách tự túc lúa gạo ở hàng đầu. Mặc dù đang gặp những khó khăn về tài nguyên thiên nhiên ngày càng lớn, nước này có khả năng phát triển kỹ thuật để tăng gia năng suất và sản lượng lúa trong nước. Họ đang cố gắng cải tiến thị trường kém hiệu năng để có lực cạnh tranh lớn hơn và đối phó với lúa gạo nhập trong tương lai.  

· Sáng kiến của Liên Hiệp Châu Âu (Liên Âu) về "Mọi Thứ Ngoại Trừ Vũ Khí" cho phép 48 nước kém mở mang nhập khẩu lúa gạo tự do kể từ năm 2009 rất hấp dẫn, nhưng thời gian quá lâu dài để áp dụng sẽ có thể làm giảm bớt lợi ích cho các nước này. Vì Liên Âu hủy bỏ dần biện pháp can thiệp giá cả để thu ngắn khoảng cách giữa giá của các nước hội viên và thế giới; cho nên, sáng kiến trên sẽ không còn hấp dẫn nữa cho các nước kém mở mang. Tuy nhiên, biện pháp này cũng sẽ không khuyến khích các hội viên Liên Âu tăng gia trồng lúa trong tương lai.

· Những thỏa hiệp giữa Thái Lan và Việt Nam trong 2000 cũng như sự thành lập hội đồng lúa gạo trong 2003, gồm có ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam để ngăn chận sút giảm và ổn định giá cả đang gây sự chú ý của các nước nhập khẩu lúa gạo. Những thỏa hiệp trên có thể gặp sự thử thách của WTO trong chiều hướng tự do hóa thị trường.

· Trong tương lai gần, vấn đề luân chuyển các sản phẩm lúa gạo biến đổi di truyền (như Lúa Vàng chẳng hạn) sẽ gây nhiều dư luận tiêu thụ trên thế giới. Hiện nay, vấn đề thương mại bắp, đậu nành, mù tạt, v.v. biến đổi gen đang gây ra tranh luận sôi nổi về tiềm năng ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường, chủ yếu giữa nước Mỹ và Châu Âu. 

2.

CHíNH SáCH sản xuất LúA GạO THế GIớI

Thị trường lúa gạo thế giới quá nhỏ, chỉ chiếm từ 4-7% tổng sản lượng lúa gạo, cho nên, những sự thay đổi trong tình trạng sản xuất lúa ở một nước trồng lúa quan trọng cũng có thể làm xáo trộn thị trường quốc tế. Sự sút giảm sản xuất lúa do khí hậu bất lợi trong vụ mùa ở một trong các nước xuất khẩu lúa hiện nay sẽ có thể làm giá lúa gạo tăng vọt ngoài khả năng thu mua và gây khó khăn cho vấn đề tài chánh của các nước nhập khẩu. Vì thế, các nước này thường có chính sách ưu tiên tự túc để bảo đảm mức an ninh lương thực cho dân tộc họ. Những nước nhập khẩu như Bangladesh, Brazil, Indonesia, Nigeria, Philippines và vài nước xuất khẩu như ấn Độ, Cam Bốt, và Myanmar đang thúc đẩy chính sách thâm canh nông nghiệp. Trong khi đó, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam đang có khuynh hướng đa dạng hóa vụ màu để cải thiện đời sống của quần chúng nông thôn.

2.1.
Các nước đang phát triển

2.1.1.

Châu Á
ở Châu Á, lúa gạo vẫn là thức ăn căn bản của hơn 2 tỉ dân và là hàng hóa rất nhạy cảm đối với môi trường chính trị và xã hội. Giá lúa gạo giao động có thể làm cho các chính phủ lo âu và xã hội bất ổn. Cho nên, mặc dù nhiều 
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Hình 1: Các nước xuất khẩu lúa gạo thế giới chủ yếu trong 2003 (%) (FAOSTAT, 2004)

Bảng 1: Số lượng và trị giá xuất nhập khẩu gạo của một số nước trên thế giới, 2003

	Quốc gia
	Xuất nhập khẩu gạoa/

	
	Nhập khẩu 
(Tấn)
	Nhập khẩu (1000$ đô la)
	Xuất khẩu 
(Tấn)
	Xuất khẩu (1000$ đô la)

	Thế giới
	25.310.670
	7.557.007
	27.537.236
	7.075.929

	  Argentina
	18.986
	5.102
	177.638
	56.588

	  Australia-úc
	76.049
	36.095
	146.333
	59.496

	  Bangladesh
	1,250.712
	219.575
	346
	188

	  Belgium-Bỉ
	261.649
	119.872
	154.188
	139.279

	  Benin
	325.479
	75.614
	2.509
	367

	  Brazil
	1.066.208
	299.771
	19.439
	4.838

	  Cameroon
	243.430
	56.247
	1.829
	424

	  Canada
	264.890
	120.104
	1.830
	1.971

	  China-Trung Quốc
	404.659
	146.078
	2.597.176
	494.703

	  Hong Kong 
	331.177
	145.325
	5.609
	2.884

	  Cuba
	567.600
	127.987
	
	

	  Côte d'Ivoire
	735.771
	156.977
	2.562
	599

	  Egypt-Ai Cập
	1.965
	914
	585.759
	149.926

	  France-Pháp
	450.159
	272.128
	77.560
	54.578

	  Germany-Đức
	277.129
	163.438
	56.536
	45.269

	  Ghana
	303.425
	66.356
	104
	14

	  Guyana
	83
	34
	161.029
	35.510

	  Haiti
	358.809
	105.279
	0
	0

	  India- Ấn Độ
	339
	59
	3.401.931
	895.283

	  Indonesia
	1.625.753
	332.818
	699
	320

	  Iran, Islamic Rep of
	945.729
	276.316
	307
	154

	  Italy Ý
	81.359
	43.175
	570.519
	329.959

	  Japan-Nhựt Bổn
	706.065
	245.598
	22.707
	6.373

	  Korea, Dem People's Rep

Bắc Triều Tiên
	802.700
	85.985
	0
	0

	  Korea, Republic of-Nam Hàn
	143.335
	48.576
	23
	42

	  Madagascar
	254.300
	48.693
	353
	201

	  Malaysia
	360.453
	105.425
	8.741
	1.673

	  Mexico
	502.459
	135.402
	502
	307

	  Mozambique
	159.350
	30.244
	185
	26

	  Myanmar-Miến Điện
	2.728
	525
	75.999
	12.348

	  Netherlands-Hà Lan
	212.560
	94.439
	117.538
	73.769

	  Nigeria
	761.879
	160.213
	1.451
	226

	  Pakistan
	4.707
	3.315
	1.819.982
	561.737

	  Philippines
	842.159
	166.804
	536
	186

	  Russian Federation
	466.596
	64.905
	7.252
	1.906

	  Saudi Arabia
	844.182
	403.729
	6.064
	1.910

	  Senegal
	890.044
	217.386
	32.787
	8.552

	  Singapore
	339.647
	110.872
	7.099
	1.902

	  South Africa-Nam Phi
	790.842
	156.390
	12.470
	3.621

	  Spain-Tây Ban Nha
	87.913
	32.624
	381.904
	166.381

	  Syrian Arab Republic
	200.375
	59.119
	49
	26

	  Tanzania, United Rep of
	189.621
	34.064
	10.907
	1.678

	  Thái Lan
	7.918
	2.227
	8.394.979
	1.828.480

	  Turkey-Thổ Nhĩ Kỳ
	385.293
	122.785
	4.267
	1.404

	  United Arab Emirates
	558.249
	248.469
	192.493
	57.688

	  United Kingdom-Anh Quốc
	544.408
	280.330
	47.757
	49.851

	  United States of America-Mỹ
	431.302
	242.313
	3.784.544
	1.031.102

	  Uruguay
	2.532
	828
	625.001
	187.068

	  Việt Nam
	2.251
	619
	3.813.000
	727.000

	  Yemen
	265.212
	69.412
	56
	19


Nguồn: Faostat Citation (2004)


 a/ Gồm gạo, lúa, tấm và gạo lức.

Bảng 2: Sản ngạch, diện tích và năng suất của 10 hoa màu trong các nước đang phát triển, 

   1961/63, 1997/99 và 2030.

	Màu


	Sản ngạch

(triệu tấn)
	Diện tích thu hoạch

(triệu ha)


	Năng suất

(t/ha)

	
	1961/63
	1997/99
	2030
	1961/

63
	
	1997/

99
	2030
	1961/63
	
	1997/

99
	2030

	Lúa
	206
	560
	775
	113
	
	157
	164
	1,82
	
	3,57
	4,73

	Lúa mì
	64
	280
	418
	74
	
	111
	118
	0,87
	
	2,53
	3,53

	Bắp
	69
	268
	539
	59
	
	96
	136
	1,17
	
	2,78
	3,96

	Các loại đậu
	32
	40
	62
	52
	
	60
	57
	0,61
	
	0,67
	1,09

	Lúa miến
	8
	75
	188
	12
	
	41
	72
	0,68
	
	1,84
	2,63

	Lúa mè
	30
	44
	74
	41
	
	40
	45
	0,72
	
	1,11
	1,66

	Bông vải
	15
	35
	66
	23
	
	26
	31
	0,67
	
	1,35
	2,17

	Đậu phụng
	14
	30
	65
	16
	
	23
	39
	0,83
	
	1,28
	1,69

	Mía
	374
	1157
	1936
	8
	
	19
	22
	46,14
	
	61,84
	88,08

	Ngũ cốc (cereals)
	419
	1210
	1901
	358
	
	464
	528
	1,17
	
	2,61
	3,60


Nguồn: FAO, 2003

nước của vùng này đang trên đà tiến đến kinh tế thị trường, lúa gạo vẫn còn được bao che khá kỹ lưỡng với sự can thiệp vào thị trường quốc nội qua các cơ quan doanh nghiệp công, cũng như thiết lập hàng rào thuế quan nặng nhẹ.   

Nước Bangladesh đã bắt đầu chính sách thâm canh ngành trồng lúa từ đầu thập niên 1990s nhằm giảm nhập khẩu lúa gạo trong Kế Hoạch Phát Triển Quốc Gia. Mặc dù nhà nước đã giảm bớt can thiệp vào lãnh vực lúa gạo, đã đầu tư rất lớn vào khâu tưới tiêu để tăng gia mức độ thâm canh trồng lúa. Để khuyến khích tăng gia sản xuất vụ lúa Boro (Đông -Xuân) sau vụ lúa mùa, Chính Phủ đã bải bỏ thuế khóa cho các máy móc, thiết bị tưới tiêu nhập khẩu, đồng thời cung cấp nông dân tín dụng nông nghiệp với lãi suất ưu đãi và phân phối hạt giống cải tiến.  Vào năm 1998, Chính Phủ cho phép nhập khẩu hạt giống lúa lai và 1999 phát động Chính Sách Thủy Lợi Quốc Gia. Nhà nước còn bảo trợ giá lúa gạo qua sự thiết lập giá sàn (tối thiểu). Trong năm 2000, giá lúa xuống thấp, nhà nước thu mua một số lượng lúa gạo quan trọng.

Cam Bốt cũng thực hiện chính sách Đổi Mới vào thập niên 1990s để chuyển đổi từ kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường. Mục tiêu chính của nước là tự túc lúa gạo để bảo đảm an ninh lương thực qua chính sách thâm canh hóa ngành trồng lúa, trong khi phát triển tài nguyên, nhân lực và hạ tầng cơ sở thị trường, chủ yếu cho ngành vận tải và biến chế. Trong 1999, nhà nước phát động đầu tư trong ngành thủy lợi như xây cất dự trữ nước và các dự án tưới tiêu được tài trợ bởi Ngân Hàng Phát Triển Châu á. Trong Kế Hoạch Ngũ Niên Kinh Tế-Xã Hội, năm 2002, Chính Phủ tăng ngân khoản 17% dành cho nông nghiệp, đặc biệt bành trướng hạ tầng cơ sở thủy lợi để đạt đến 200.000 ha lúa tưới tiêu.

Từ lâu, Trung Quốc đã theo đuổi mục tiêu vừa nâng cao đời sống nông dân vừa cố gắng bảo đảm an ninh lương thực, đặc biệt các loại ngũ cốc. Vào giữa thập niên 1990s, nhà nước phát động "Hệ Thống Trách Nhiệm Túi Ngũ Cốc của Người Quản Lý" (Governors Grain Bag responsibility system). Tuy nhiên, vào năm 1998 nhà nước quan tâm về gánh nặng tài chính của sự tồn trữ ngũ cốc quá lớn, chất lượng thấp của lúa gạo (đa số do lúa lai trong giai đoạn sơ khởi) và sự sút giảm của giá lúa thế giới, nên đã đề ra cải cách "Bốn chia một hoàn hão" (Four Separation, One Perfection) làm giảm bớt sự bành trướng trồng ngũ cốc. Vào 1999, nhà nước lại áp dụng biện pháp cắt giảm diện tích trồng lúa có chất lượng thấp vì nhu cầu đòi hỏi của giới tiêu thụ khi đời sống kinh tế được nâng cao, bằng cách giảm bao cấp cho lúa sớm với chất lượng thấp. Năm 2002, giá “mua hỗ trợ” đã bị hủy bỏ cho lúa lỡ và muộn. Sau khi ký kết gia nhập WTO, Trung Quốc giảm bao cấp lúa gạo từ 10% xuống 8,5%. Mặc dù cố giữ mức tự túc cao (90% nhu cầu), nhà nước luôn chú trọng đến cải thiện hiệu năng và chất lượng lúa gạo, chủ yếu cho lúa lai. Sau khi gia nhập vào WTO trong tháng giêng 2002, Đài Loan đã tuyến bố tự nguyện giảm 9% diện tích trồng lúa trong năm này, giảm hỗ trợ xuất khẩu và mở cửa nhập khẩu. Để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực lớn cho nền nông nghiệp, Đài Loan đã tăng ngân sách để bảo đảm và hướng dẫn thu mua trong nước.

Trong 2000, Ấn Độ tuyên bố Chính Sách Quốc Gia về Nông Nghiệp với mục tiêu phát triển tiềm năng nông nghiệp, cũng cố hạ tầng cơ sở, khuyến khích gia tăng trị giá sản phẩm, tạo việc làm ở nông thôn, giảm bớt di cư đến thành thị và chuẩn bị cho nền kinh tế tự do và toàn cầu hóa sắp đến. Chính phủ vẫn tiếp tục trợ cấp cho lúa và đẩy mạnh chương trình thu mua lúa sau mấy năm gần đây được mùa. Do đó, số lượng lúa thu mua gia tăng đáng kể từ 11,9 triệu tấn trong 1998/99 lên 17,3 triệu tấn 1999/2000, 19,1 triệu tấn 2000/01 và 20,9 triệu tấn lúa 2001/02. Vào năm 1999/2000, ấn Độ phát động "Kế Hoạch Bảo Hiểm Nông Nghiệp Quốc Gia" trong thời hạn 5 năm, với lệ phí từ 1,5 đến 3,5% giá trị lúa bảo hiểm. Chương trình này, được tài trợ bằng nhau bởi chính quyền trung ương và tiểu bang, cũng nhằm giúp đỡ các tiểu nông và những nông dân canh tác ở vùng biên tế. Trong 2002/03, Chính Phủ tuyến bố cắt giảm 5% bao cấp phân hóa học, mà xứ này đã tốn 2,8 tỉ đô la trong 2000/01 (Commodities and Trade Division, FAO, 2002).

Vào tháng Giêng 2000, nước Đại Hàn đã ban hành Sắc Luật Nông Nghiệp mới với chú ý đến sự phát triển nền nông nghiệp vững bền và tiếp tục duy trì mức độ tự túc lúa gạo cao. Các nông dân trồng lúa còn tiếp tục thụ hưởng lợi ích từ sự trợ cấp giá gạo hấp dẫn của chính phủ, nhưng số lượng lúa mua vào đã bị giảm bớt 5% so với năm trước đó, do thi hành Hiệp Uớc GATT (Bảng 3). Hiện nay, Chính Phủ thúc đẩy cải tiến năng suất, nghiên cứu lúa lai và các giống lúa sớm. Vào tháng 4-2002, Xứ này tuyên bố “Kế Hoạch Tổng Thể Phát Triển Kỹ Nghệ Lúa Gạo” nhằm ổn định mức cung cầu trong nước, với 4 mục tiêu sau: (i) Giảm khoảng cách giữa sản xuất và tiêu thụ, (ii) Cải tiến hiệu năng của lãnh vực này, (iii) ổn định lợi tức của người sản xuất và (iv) giảm bớt sự can thiệp của nhà nước. Kế hoạch này dự trù giảm 166.000 ha lúa trong 2002 và 212.000 trong 2005. Ngoài ra, còn có kế hoạch giảm bớt sử dụng phân đạm và đa dạng hóa canh tác. Để bù đắp thiệt thòi, nông dân trồng lúa được tiền bao cấp 150-195 Euro/ha trong 2001 và tăng gấp đôi trong 2002.

Bảng 3: Thu mua gạo chính thức ở Đại Hàn (x1000 tấn)
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Indonesia đã nhập khẩu gạo rất nhiều vào năm 1996-98 nên đã có chương trình thâm canh và bành trướng sản xuất lúa từ 1999-03 để tiến tới tự túc lúa gạo, qua bảo trợ giá và thu mua lúa gạo bởi cơ quan Bulog và Cơ Quan Vật Tư  Quốc Gia (National Logistic Agency). Chính Phủ đã tăng 8% giá can thiệp trong 2001 nhằm bù đắp lại sự cắt giảm bao cấp cho phân hóa học. Trong 2002, giá can thiệp không thay đổi, nhưng tăng 14% trong 2003.

Nước Iran đẩy mạnh ngành trồng lúa xuyên qua khâu nghiên cứu, phân phối nhập lượng trợ nông và bảo trợ hệ thống giá cả. Trong Kế Hoạch 2001-2005, nước này quyết định giảm can thiệp vào nông nghiệp và khuyền khích lãnh vực tư nhân đảm trách phân phối phân bón, thuốc sát trùng và thương mại sản phẩm. Tuy nhiên, đối với nạn hạn hán 1999-2001, Chính Phủ đã tăng gia hỗ trợ cho các công trình thủy lợi và nâng cao giá lúa bao cấp tăng từ 12% trong 1999 lên 35 - 40% tùy theo các loại lúa trong 2000, 45% trong 2001 và 48% trong 2002. 

Nước Lào cũng đẩy mạnh chương trình sản xuất lúa qua phát triển hệ thống dẫn thủy để trồng lúa vào mùa khô. Do đó diện tích trồng lúa mùa khô đã tăng từ 18.000 ha trong 1996/97 đến 87.000 ha trong 1999/2000.  Mục tiêu cho năm 2001 là 120.000 ha.

Nước Malaysia có chính sách về lúa gạo khôn ngoan trong ba thập niên vừa qua. Nước này chỉ đặt chỉ tiêu tự túc là 65% nhu cầu trong nước nhằm để dành đất đai và tài nguyên khác cho các chương trình cây công nghệ như cây dừa dầu và cao su. Trong 2000, mục tiêu tự túc này được nâng lên 70% qua tăng gia năng suất và cải tiến chất lượng. Tuy nhiên, nước này vẫn giữ nguyên mức giá lúa gạo trợ cấp từ năm 1998, làm sút giảm trị giá thật sự đến 6%.  Theo kế hoạch 1998-2010, năng suất lúa tăng từ 3 lên 5,5 t/ha trong 8 “nôi sản xuất lúa” của bán đảo Malaysia. Vùng Sabah và Sarawak sẽ được sản xuất lúa đại qui mô bởi tư nhân. Những vùng không thích hợp trồng lúa sẽ bị hủy bỏ và thay đổi cơ cấu nông nghiệp.  Nước này vẫn còn tiếp tục chính sách bao cấp phân bón với 52 Euro/ha và giá sàng sản xuất vẫn còn tiếp tục. 

Vào 1998, nước Myanmar cho thi hành đường lối gồm hai mặt để hồi sinh sản xuất lúa gạo nội địa, căn cứ vào khai thác đất mới, và phát triển kế hoạch thủy lợi qui mô.  Kế hoạch này đặt mục tiêu tăng gia diện tích trồng lúa từ 5,8 lên 7,3 triệu ha. Không giống như các chương trình trước, tư nhân được khuyến khích tham gia để hoàn thành mục tiêu của kế hoạch. Chính Phủ còn cho mướn đất ruộng đến 30 năm, cung cấp miễn phí nước tưới tiêu và nhập cảng các nông cơ thiết bị tự do không phải chịu thuế. Ngoài ra, những đại điền chủ được phép xuất khẩu đến 50% số lượng lúa sản xuất của họ. Cũng từ 1998, tư nhân được phép nhập khẩu và phân phối các nhu yếu phẩm và thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, các tiểu nông vẫn phải trả tiền mướn đất ruộng bằng lúa và bắt buộc bán lúa cho nhà nước bình quân 12% số lựợng sản xuất. Trong 1998/99, giá lúa của nhà nước mua chỉ bằng 50% giá ở thị trường! Trong 2002, giá mua vào của chính phủ là 380 Kyat/thùng lúa (độ 18,2 kyat/kg) trong khi giá thị trường 1.400 kyat/thùng.

Ở Pakistan, Chính Phủ đã ngưng can thiệp vào sản xuất và thị trường lúa gạo trong nước từ giữa thập niên 1990s, nhưng vẫn còn giữ vai trò tích cực trong khâu nghiên cứu và khuyến nông để khuyến khích cải thiện năng suất lúa và hiệu năng của ngành này. Mỗi năm chính sách giá tối thiểu được công bố, nhưng trên thực tế không có thi hành. Do giá lúa gạo trên thị trường xuống thấp, giá lúa trợ cấp được tăng lên 6% trong 1999/2000 và nhiều hơn nữa 10,8% trong 2000/01 và 2001/02 cho lúa IR và 10% cho lúa Basmati. Vào cuối năm 2000, vì giá lúa gạo xuống quá thấp, Chính Phủ phải thu mua 25.000 tấn lúa trong nước qua cơ quan Doanh Nghiệp Nông Nghiệp và Cung Cấp Tồn Trữ Pakistan (Pakistan Agriculture and Storage Supply Coorporation). Chính Phủ rất lo ngại can thiệp vào thị trường lúa gạo, nhưng gián tiếp hỗ trợ bằng cách khuyến khích xuất khẩu qua đàm phán thương vụ giữa Chính Phủ và Chính Phủ.

Nước Philippines đã theo đuổi chính sách tự túc nhiều năm nhằm giảm thiểu nhập cảng gạo, nhưng vẫn chưa thành công có lẽ do nhiều trận bão lụt (30 trận) xảy ra hàng năm vào mùa mưa ở nước này. Chính phủ khuyến khích tăng gia sản xuất lúa gạo qua khảo cứu và khuyến nông trong chương trình lúa lai với chỉ tiêu 135.000 ha trong 2002 và 300.000 ha trong 2004, và phát triển thủy nông vào mùa khô. Chương trình trồng lúa lai đã được đặt Văn Phòng Điều Hợp ở dinh Tổng Thống. Năm 1999, một khuyến cáo mới được thi hành nhằm ngăn chận biến đổi đất đai nông nghiệp tưới tiêu qua các sử dụng khác và áp dụng trợ cấp giá cả với 12%. Cho đến nay, công ty quốc doanh "Cơ Quan Thực Phẩm Quốc Gia" (National Food Agency) đảm trách thị trường nội địa và quốc tế có trách nhiệm thực hiện công tác thu mua lúa hàng năm (Bảng 4). Vào tháng Giêng 2000, Công Ty này đã trả thêm 0,50 pesos cho mỗi kg lúa (12,4 đô la/tấn) được giao cho họ. Nông dân có thể trao đổi lúa để lấy phân hóa học và hạt giống kiểm nhận. Trong Kế Hoạch Phát Triển trung hạn 2001-04, chính quyền Philippines đã dành 392 triệu Euro cho ngành nông nghiệp để tu bổ hệ thống thủy lợi, thiết lập thiết hậu thu hoạch, hạ tầng cơ sở nông thôn, tín dụng, khảo cứu và khuyến nông.

Bảng 4: Số lượng thu mua lúa chính thức của Philippines (x1000 tấn) 
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Nguồn: Chính Quyền Thực Phẩm Quốc Gia Philippines 
(Philippines National Food Authority) (Trong Commodities and Trade Division, FAO, 2002)

ở Sri Lanka, luật lệ về thị trường lúa gạo nội địa đã được nới lỏng khá nhiều và giao trách nhiệm cho Hội Đồng Thị Trường Lúa (Paddy Marketing Board). Hiện nay, ngành lúa gạo được Chính Phủ quan tâm hỗ trợ chủ yếu về cải thiện sản xuất lúa, qua phát triển thủy lợi và bao cấp phân hóa học. Mặc dù không can thiệp vào thị trường lúa gạo trong nước, Chính Phủ vẫn công bố giá lúa gạo chính thức hàng năm chỉ nhằm mục tiêu hướng dẫn mà thôi. Từ 1998/99 đến 2000/01, giá lúa gạo chính thức đã tăng 50% theo trị giá thực sự.  Sau khi giải tán Hội Đồng Thị Trường Lúa, các cơ quan thu mua lúa với giá tối thiểu là Cơ Quan Hợp Tác Xã Bán Sĩ và các phòng Thơ Ký Quận (District Secretariats). Vào 2000, một quỹ Luân Chuyển với 990 triệu rupies (10,6 triệu Euro) được thành lập để thu mua lúa (Commodities and Trade Division, FAO, 2002).

Thái Lan vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách trợ cấp cho cả người sản xuất lúa và các công ty xuất khẩu gạo, bằng can thiệp mạnh mẽ vào giá cả, thị trường qua Ngân Hàng Nông Nghiệp và Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, với sự hợp tác của Tổ Chức Kho Vựa Công (Public Warehouse Organization) và Tổ Chức Thị Trường cho Nông Nghiệp (the Marketing Organization for Farms). Giá lúa trợ cấp căn cứ vào Kế Hoạch Bất Động Sản Lúa (Paddy Mortgage Scheme) được điều hành bởi Ngân Hàng Nông Nghiệp và Hợp Tác Xã Nông Nghiệp (Bảng 5). Trong kế hoạch nầy, nông dân trồng lúa được vay tiền đến 90% trị giá của lúa được thế chấp như bất động sản, với giá lúa trợ cấp chính thức. Từ 1999, kế hoạch bất động sản này lại bành trướng cho phép nông dân giao gạo, ngoài lúa, khi có sự bảo đảm của Tổ Chức Thị Trường cho Nông Nghiệp và Tổ Chức Kho Vựa Công. Trong năm 2000, mỗi Tổ Chức này được cho phép thu mua 500.000 tấn gạo với vốn vay mượn. Ngoài Kế Hoạch Bất Động Sản nêu trên, Chính Phủ còn cấp thêm 1,9 triệu Baht (44,1 đô la/Baht) cho các cơ quan công quyền khác thu mua 380,000 tấn lúa và sau đó xay chà ra gạo để bán. Nông dân còn được trợ giúp qua kế hoạch bảo hiểm cho trồng lúa và bắp đã được chấp thuận vào tháng 9-2000 với một chương trình có tổng số vốn một tỉ Baht (24,3 triệu đô la) cung cấp bởi Cục Tài Chánh. Trong kế hoạch này, nông dân được bảo hiểm tối đa 1000 Baht/rai (152 đô la/ha) cho vụ lúa mùa mưa (lúa nước trời) và 1.500 Baht/rai (228 đô la/ha) cho vụ thứ 2 (vụ khô). Trong 2000, tiền chi phí bảo hiểm cho vụ mưa- 59 Baht/rai (9.0 đô la/ha) được chia đôi bởi nông dân và Chính Phủ và 30 Baht/rai (4,6 đô la/ha) cho vụ khô. Trong 2001, Chính Phủ phát động Kế Hoạch Phát Triển Nông Nghiệp ngũ niên (2002-2006) nhằm tăng gia lợi tức của nông dân với năng suất lúa tăng 20%. Một ngân khoản lớn 90 tỉ Baht (2 tỉ Euro), mà ba phần tư dành cho vay, 44% dùng ổn định giá cả thị trường, 38% dành xây cất kho vựa silo, và 13% cho khảo cứu, phát triển và cổ động.

Bảng 5: Kế hoạch bất động sản lúa của Thái Lan, 1995-2001
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Số lượng



Trị giá

________________________________________________




(x1000 tấn)
(x triệu Baht)
(x Triệu Đô la)
1995


   677,3

4.229,4


168,1

1996


   697,8

3.938,7


154,1

1997


   786,4

2.968,7


  65,6


1998


   865,1

2.938,7


  81.0

1999


1.026,1

3.262,8


  85,5

2000


1.181,3

3.286,4


  76,3

2001


1.402,9

5.132,4


118,7

________________________________________________

Nguồn: Ngân Hàng Nông Nghiệp và Hợp Tác Xã Nông Nghiệp 

  (trong Commodities and Trade Division, FAO, 2002)

Cho đến 2000, Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất cho vấn đề an ninh lương thực và lo ngại nhiều cho việc chuyển đổi đất trồng lúa qua các sử dụng khác. Cho nên, Nhà Nước đã quyết định giử 4,2 triệu ha đất cho ngành trồng lúa và tái thiết những vùng đất núi đồi bị xói mòn.  Do áp lực của giá lúa gạo trong nước và thế giới giảm sút đến mức đáng lo ngại cho nông dân trồng lúa cũng như giới xuất khẩu, vào tháng 6-2000, Chính Phủ đã cho phép giảm bớt diện tích đất qui định trồng lúa ở 4 triệu ha và cho phép nông dân sử dụng 200.000 ha đất đai kém phì nhiêu cho các nhu cầu khác như trồng cây ăn quả, rau cải, nuôi tôm cá, chăn bò v.v, chủ yếu ở đồng bằng sông Cữu Long. Trong khi đó, Nhà Nước phát động chương trình khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhà Nước trợ giúp nông dân qua chương trình tín dụng nông nghiệp ưu đãi. Trong 1999, tín dụng tối đa cấp cho nông dân trồng lúa, không cần bảo lãnh, gấp đôi năm trước đến 19 triệu đồng (729 đô la). Vào tháng 3-2000, do giá lúa xuống thấp, Nhà Nước yêu cầu các ngân hàng thương mại hoãn đòi nợ cũ và cấp thêm tín dụng mới cho nông dân. Tháng 6-2000, "Quỹ Bảo Đảm Tín Dụng" được thành lập để cho nông dân, doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã vay với lãi suất nhẹ. Nhà Nước còn trợ cấp tín dụng cho các thương gia để thu mua và tồn trữ lúa nhằm nâng giá lúa thị trường lên cao. Vào 2001, Nhà Nước phát động chương trình sản xuất lúa có chất lượng cao trên 1,3 triệu ha để xuất khẩu. Vì giá lúa xuống thấp trong 2000, nông dân nghèo được miễn thuế nông nghiệp. Trong Kế Hoạch Phát triển Nông Nghiệp 2000-2005, Nhà Nước nhấn mạnh vào phổ biến các giống lúa có chất lượng cao, đặc biệt khâu hạt giống và kỹ thuật liên hệ. Kế Hoạch này cũng chú trọng đến liên lạc chặt chẽ giữa người sản xuất và giới công nghiệp nông nghiệp, cũng như thông tin thương mại tối hão. Dù thế, chính sách giới hạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất và sự độc quyền xuất khẩu của các doanh nghiệp nhà nước còn làm giảm tiềm năng phát triển và xuất khẩu của nước.


2.1.2.

Châu Phi

ở Châu Phi, đa số các nước phải dựa vào gạo nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nội địa, cho nên nhiều nước đang có nỗ lực lớn để tăng gia sản xuất trồng lúa với chương trình yễm trợ riêng của họ hoặc/và sự trợ giúp kỹ thuật của các nước bên ngoài và các cơ quan quốc tế. Trong thập niên 1980s và 90s, nhiều nước sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong vùng đã gặp rất nhiều khó khăn khi các hệ thống thị trường lúa gạo chính thức và cung cấp vật tư trong nước đã bị giải thể do các khuyến cáo của các cơ quan tiền tệ quốc tế.  Sự trợ giúp của Chính Phủ cho ngành sản xuất lúa gạo thường rất ít, nhưng phần nhiều do sự hỗ trợ quốc tế. Vấn đề khó khăn lớn hơn hết trong ngành sản xuất lúa là thiếu chính sách lúa gạo quốc gia rõ rệt để bành trướng sản xuất, vì thường xuyên thiếu cung cấp các nhập lượng trợ nông, tín dụng, hỗ trợ gía cả cho nông dân nghèo. Trong khi thị trường lúa gạo thiếu sự kiểm soát chính thức nên khó có thể khuyến khích nông dân trồng lúa, khi mà gạo nhập khẩu từ Châu á quá rẽ. Lúa gạo di chuyển qua các biên giới rất dễ dàng.  

Nước Ai Cập, một quốc gia ở vùng sa mạc Trung Đông, có truyền thống giới hạn diện tích trồng lúa (450.000-500.000 ha/năm) để tiết kiệm nước dùng cho các hoa màu khác. Nước tưới tiêu được cung cấp cho nhà nông miễn phí. Trong lúc đó, Chính Phủ cũng khuyến khích nền nông nghiệp thâm canh qua nghiên cứu và phổ biến các giống lúa có năng suất cao và ngắn ngày 120-130 ngày (thay vì 150-180 ngày) để tiết kiệm nước, và đồng thời cung cấp hạt giống tốt và kỹ thuật cải tiến cho nông dân. Nước Ai Cập còn cung cấp tín dụng với lãi tức thấp 5,5%/năm và bảo đảm giá lúa cao. Vào 2001/02, giá lúa ấn định là 500 cân Ai Cập (100 Euro)/tấn lúa gạo hạt trung bình và 450 cân Ai Cập cho gạo hạt dài. Nước này là một trong những nước đạt đến năng suất lúa cao nhất trên thế giới. Ngoài ra, Chính Phủ còn thi hành chương trình 20 năm khai thác đất đai nhằm bành trướng diện tích canh tác. Chương trình này gồm có dự án tham vọng lớn về thủy lợi "Thung Lũng Mới" ở vùng sa mạc tây nam, bằng cách xây dựng 72 km kênh dẫn thủy từ hồ Nasser, và một dự án khác ở vùng tây sa mạc để lấy nước ngầm trong đất để tưới 100.000 ha ruộng. 

Nước Burkina Faso áp dụng chính sách trợ giúp rất giới hạn cho chương trình lúa gạo, trong khi hầu hết sản xuất và thị trường đều được tự do hóa. Trong Chương Trình Chuyển Đổi Cơ Cấu lần thứ hai, xứ này phát động kế hoạch hành động cho các tổ chức nông nghiệp, bằng cách đặt chỉ tiêu cho khâu lúa gạo. Trong kế hoạch này, 800 ha lúa ruộng nước trời được khai thác, 1000 ha trong 1999 và 1000 ha trong 2000. Tương tự, xứ Benin khuyến khích tăng gia trồng lúa đất thấp nước trời. Vì hệ thống thị trường lúa gạo và cung cấp nhập lượng trợ nông bị giải tán, nhường chỗ cho tư nhân, Chính Phủ chỉ còn giữ vai trò cấp tín dụng ngắn hạn cho nông dân. Điều này gây rối loạn cho hệ thống thị trường lúa gạo và cung cấp vật tư nông nghiệp trong nước. Hiện tượng này đã xảy ra trong nhiều nước châu Phi.

Nước Mali đã có chương trình tự túc lúa gạo vào thập niên 1990s, qua sự khai thác vùng Office du Niger có tiềm năng sản xuất rất lớn và đã được khai thác từ thời thực dân Pháp. Độ 50.000 ha đất ruộng của vùng này được sử dụng với hệ thống dẫn thoát thủy sơ cấp, nên năng suất rất kém chỉ 1-2 tấn/ha lúa mà thôi. Sau đó, với sự giúp đỡ của các cơ quan quốc tế, vùng ruộng lúa này được cải thiện phần lớn với hệ thống thủy lợi tốt hơn và chuyển đổi phương pháp sản xuất, như đổi từ phuơng pháp gieo sạ thẳng qua cấy lúa để dễ kiểm soát cỏ dại, thâm canh 2 vụ lúa trên một phần đất và giảm diện tích trồng cho mỗi hộ từ 5-10 ha xuống 1-2 ha để dễ dàng chăm sóc.  Vào 2000, Mali thi hành chương trình phát triển lúa mới nhằm tự túc lúa vào 2002. Năm 2004, nước Mali đã xuất khẩu một ít đến các nước láng giềng. Chính Phủ dự trù khai thác thêm 30.000 ha đất mới để trồng lúa và giữ vai trò tích cực ở Office du Niger, qua phát triển hệ thống thủy lợi và tài trợ giá cả.

Trong 2001, nước Mauritania đã tuyên bố sách lược phát triển cho đến năm 2015 và củng cố vai trò tư nhân.  Trong chiều hướng này, Chính Phủ đã nhấn mạnh vào vấn đề chuyển trao cho nông dân trách nhiệm bảo quản hệ thống thủy lợi mà cơ quan Sonader phụ trách từ lâu. Do đó, công tác phục hồi các hệ thống tưới tiêu trong nước, Chính Phủ đóng góp 50% tổn phí cho các hợp tác xã và 25% cho các trường hợp cá nhân.

Vào giữa thập niên 1990s, Nigeria cấm nhập khẩu lúa gạo và bắp để kích thích ngành trồng lúa và bắp trong nước. Sau 10 năm thực hiện, diện tích và sản ngạch trồng lúa tăng hơn gấp 3 lần, Nigeria đã thay thế Madagascar trong dẫn đầu ngành trồng lúa ở châu Phi. Một trong các biện pháp trợ cấp cho ngành sản xuất ngũ cốc của nước này là bao cấp lớn cho phân hóa học cho đến khi bị hủy bỏ vào 1998, nhưng qua đến tháng 5-1999 biện pháp trợ cấp này được tái lập và Chính Phủ ra chỉ thị phải dùng các loại phân được sản xuất nội địa.  Chính sách mới gồm có việc mua 120.000 tấn phân để bán cho nông dân với 25% giá bao cấp. Tháng 2-2000, chính sách bao cấp lại bị hủy bỏ, cho phép tự do mua bán các nhập lượng trợ nông. Vào 2002, Chính Phủ còn tiếp tục chính sách tự do thị trường, nhưng thành lập ủy Ban Lúa Gạo để nghiên cứu sách lược thích hợp giúp nước Nigeria tự túc lúa gạo vào năm 2005 và trở thành nước xuất khẩu gạo thực sự vào 2007; tuy nhiên, mục tiêu quá tham vọng, có thể chưa đạt đến trong tương lai gần.

Vào thập niên 1970s và 80s, nước Senegal có chương trình phát triển sản xuất lúa đại qui mô ở lưu vực sông Senegal, đăc biệt chú trọng đến cơ giới hóa hoàn toàn. Chương trình này đã giúp nước giảm thiểu số lượng lúa gạo nhập khẩu, nhưng tạo nên gánh nặng tài chánh cho Chính Phủ và gây khó khăn trong bảo trì máy móc. Thập niên 1990s, Senegal củng cố các dự án khai thác nêu trên và đồng thời phát triển các nông hộ sản xuất nhỏ, với phối hợp cơ giới hóa bán phần (làm đất, bơm nước và thu hoạch) và sức lao động (gieo sạ, cấy, bón phân, bảo vệ mùa màng). Từ 2000, nước này khuyến khích trồng “lúa chất lượng” bằng cách cổ động lúa địa phương, phổ biến kỹ thuật cải tiến và củng cố chế độ điền thổ, nhằm tăng gia sức cạnh tranh trên thị trường lúa gạo. 


2.1.3.

Châu Mỹ La Tinh

Ở Châu Mỹ La Tinh, ngành sản xuất lúa gạo phần lớn được tự do, nhưng lại bảo vệ chặt chẽ ở biên giới.  Đa số các nước sản xuất lúa thực hiện bằng phương pháp cơ giới hóa. Gần đây, lãnh vực công đã bắt đầu ly khai với sự tham gia vào phát triển nông nghiệp, hoạt động thông tin và nghiên cứu lúa gạo, để chuyển giao cho lãnh vực tư nhân đảm trách. Các chính sách sản xuất lúa của một số nước quan trọng trong vùng như sau (Commodities and Trade Division, FAO, 2002):

Brazil vẫn hoạt động với những kế hoạch hỗ trợ gồm cả hệ thống cho nông dân vay với đảm bảo như thế chấp ở giá sản phẩm có đảm bảo. Tiếp theo sự phục hồi trong sản xuất và giá cả sút giảm ở giữa năm 1999, số lượng lúa được trợ giúp đã tăng gia đáng kể, làm Chính Phủ phải dành ra số ngân khoản lớn vào tháng 8-1999 để tồn trữ thêm 500.000 tấn. Trong 2000/01, Chính Phủ bảo đảm giá sàng từ 7.61-8,37 R/60 kg (53,7-59,2 Euro/tấn) cho lúa hạt dài. Giá bảo đảm này bị giảm bớt 5% trong 2001/02 và 2002/03.

Chính Phủ nuớc Colombia không can thiệp trực tiếp vào thị trường lúa gạo qua sự mua bán. Tuy nhiên, gần đây Chính Phủ yêu cầu các nhà máy xay chà và những nhà biến chế lúa gạo thu mua tất cả số lượng lúa sản xuất với giá ấn định, trước khi cấp giấy phép nhập khẩu gạo. Cùng biện pháp tương tự đang được thực hiện ở Ecuador, Honduras và Peru.

Ở Costa Rica, lúa gạo là một thực phẩm chiến lược của xứ, cho nên giới sản xuất cũng như thành phần tiêu thụ chịu sự kiểm soát trực tiếp của Chính Phủ. Giá lúa của giới sản xuất được tài trợ và tăng lên trong vụ mùa 1999 và 2000, nhưng vẫn còn dưới mức lạm phát nên giá trị thực sự bị giảm đi 5%. Vào 2002, Chính Phủ giảm bớt nhập khẩu để hỗ trợ cho giá tối thiểu 260 Euro/tấn cho những nông dân trồng lúa đến 200 ha, gồm cả cấp thêm 20 Euro/tấn cho những nhà thương mại mua lúa nội địa.

Ở Dominican Republic, ủy Ban Lúa Gạo Quốc Gia ấn định giá tối thiểu và tối đa trong việc mua bán và can thiệp thị trường, qua cơ quan ổn định giá cả, INESPRE. Tháng 5-1999, cơ quan này đã thu mua 41.000 tấn lúa với giá tối thiểu 330 đô la /tấn. Từ 2001, Chính Phủ lần lượt cải cách điền thổ bằng cấp phát quyền sở hữu cho người canh tác, nhằm đẩy mạnh thị trường đất đai, làm dễ dàng cung cấp tín dụng và những dịch vụ khác cho những người sản xuất. Trong 2001, độ 55,9 triệu Euro được dành cho tín dụng

Trong 2000, xứ Guyana bãi bỏ thuế trên những nhập lượng trợ nông căn bản như phân hóa học và thuốc sát trùng, đồng thời tăng gia cung cấp hạt giống cải tiến cho nông dân. Nước này còn cố gắng phát triển qui mô hạ tầng cơ sở ở những vùng trồng lúa trong chương trình tái thiết hệ thống dẫn thoát thủy.

Mexico là một trong ít nước trong vùng đã thực hiện chương trình bãi bỏ trả tiền thẳng cho nông dân qua chương trình "Procampo". Kể từ 1998 chương trình này đã được bổ túc với sự hỗ trợ trực tiếp trong "Chương Trình Hỗ Trợ Thị Trường", bao gồm số lượng 308.000 tấn lúa, độ ba phần tư sản xuất trong nước. Trong kế hoạch này, nông dân nhận được sự bảo trợ tương đương với 150 pesos (17 đô la) mỗi tấn lúa cho vụ Thu-Đông trong 1998 và 250 pesos (26 đô la) mỗi tấn cho vụ Đông-Hè trong 1999 và 2000. Trong 2002, nhằm đối phó với bãi bỏ hàng rào quan thuế với nước Mỹ trong tháng 1/2003, Chính Phủ thiết lập lại sự can thiệp vào giá cả cho các loại ngũ cốc và một chương trình giúp đỡ nông dân khắc phục cạnh tranh với nền nông nghiệp bao cấp của Mỹ. 

Trong năm 2000, nước Venezuela đã phát động một Kế Hoạch Phát triển Nông Nghiệp mới, trong đó lúa gạo được xem như sản phẩm chiến lược của nước. Kế hoạch này có mục đích tăng sản xuất lên 137% trong 5 năm vào 2004, để xứ này, sau đó, lo đối phó với nhập khẩu lúa mì.

2.1.4.

Các nước tiến bộ

Hầu hết các nước tiến bộ, ngoại trừ úc Châu, trồng lúa đều có chính sách bao cấp to lớn để giúp nông dân tiếp tục đầu tư trong lãnh vực nông nghiệp (Bảng 6). Tuy nhiên, từ ngày thành lập Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO) trong năm 2000, các nước này có khuynh hướng thay đổi chính sách để phù hợp với đòi hỏi của Tổ Chức này (Commodities and Trade Division, FAO, 2002).

Vào năm 2000, Nhựt Bổn đã chấp thuận 3 mục tiêu căn bản của chính sách lúa gạo quốc gia với tầm trung hạn: (i) ổn định cung cấp thực phẩm, (ii) Phát triển nền nông nghiệp vững bền, và (iii) Cổ động tiềm năng đa dạng nông nghiệp. Để thực hiện một phần chính sách nông nghiệp này, Chính Phủ đã bắt đầu chương trình chuyển đổi đất trồng và giảm bớt giá lúa của người sản xuất 1.8% trong 1999 và 2.7% trong 2000. Tuy nhiên, vì các biện pháp thực hiện không đầy đủ để ngăn ngừa sự ứ đọng quá lớn của lúa thu hoạch, Chính Phủ áp dụng một số biện pháp đặc biệt vào tháng 9-2000. Nhựt Bổn đã cho thi hành kế hoạch đa dạng hóa đất trồng lúa độ 100.000 ha trong tổng số 1.063.000 ha hay 10% tổng số diện tích trồng lúa của nước đến năm 2003. Nông dân biến đổi đất trồng lúa qua trồng cỏ để nuôi gia súc được bồi thường từ 730.000 Yen đến 930.000 Yen/ha (8.530 đô la) và chỉ áp dụng trong 2001 mà thôi vì đã vượt khỏi chỉ tiêu trên. Chính Phủ cũng đã tuyên bố thu mua 400.000 tấn từ vụ lúa 2000, mà trong đó 150.000 tấn để thay thế lúa tồn trữ củ. Loại lúa này được dùng để nuôi gia súc. Ngoài ra, chính sách dùng 750.000 tấn gạo để ngoại viện cũng đã được kế hoạch. Dù thế, sản xuất lúa vẫn còn dư thừa, nên từ 2003 Chính Phủ đã sửa đổi chương trình nhằm phân phối số lượng sản xuất, thay vì diện tích trồng với sự tham dự của nông dân.

Nước Mỹ là một xứ xuất khẩu hàng thứ 3 hoặc 4 trên thế giới, sau Thái Lan, Việt Nam và ấn Độ. Theo Đạo dụ Công Bằng (FAIR Act) trong 1996, nông dân Mỹ nhận được sự giúp đở của Chính Phủ họ qua những Giao Kèo Sản Xuất Co Dãn (PFC: Production Flexibility Contracts). Giao kèo này cho phép người sản xuất hội đủ tiêu chuẩn được nhận trợ cấp cố định, nhưng lợi tức kém bớt đi cho mỗi hecta trồng lúa.  Từ 1998-2000, nông dân giao kèo được trả phụ cấp thêm trong luật hỗ trợ nông trại khẩn cấp. Do đó, số tiền trợ cấp tăng từ 700 triệu đô la trong 1998 lên 900 triệu trong 1999 và 2000, gấp đôi so với trợ cấp trong năm 1996 và 1997 (Bảng 7). Ngoài bảo trợ nêu trên với FAIR Act, Chính Phủ Mỹ còn giúp đỡ trực tiếp giá cả cho nông dân khi có sự chênh lệch giữa giá "thế giới" và giá mục vay tương đương 143 đô la/tấn lúa. Khi giá lúa gạo sút giảm vào năm 1999, tiền cho nông dân vay muợn tăng từ 14 triệu đô la trong 1998 lên 395 triệu trong 1999 và 415 triệu trong 2000. Trong Act Thích ứng Bổ Túc Khẩn Cấp vào 2001, mức vay mỗi đầu người tăng gia từ 75.000 đô la lên 150.000 đô la. Kể từ 2000, ngành lúa gạo cùng với các hoa màu khác cũng được lợi ích từ chương trình bảo hiểm cải cách, với ngân khoản được cung cấp đến 8,2 tỉ đô la trong 5 năm bằng sự tài trợ từ 80-90%. Vào 13-5-2002, Mỹ ra luật mới An Ninh Nông Trại và Đầu Tư Nông Thôn (còn gọi là Dự Luật Nông Nghiệp - Farm Bill), nhằm loại bỏ căn bản cho các chương trình nông nghiệp ở cấp bực liên bang từ 2002 đến 2007. Trong luật mới này, mức độ vay tiền còn giữ nguyên (143 đô la/tấn), tiền giao kèo co dãn PFC từ 45,2 đến 51,8 đô la/tấn.  Sự khác biệt lớn giữa luật mới này và FAIR Act là giá sàn cố định là 231,5 đô la/tấn dùng để tính bù đắp khi giá sản xuất thấp hơn giá này. Một cách tổng quát, mỗi nông dân sản xuất lúa được nhận bao cấp ở mức trần là 40.000 đô la cho vay mượn, 65.000 đô la cho bù đắp giá sai biệt và 75.000 đô la cho hỗ trợ thương mại dưới hình thức tín dụng và bù đắp khác cho vay mượn. Những nông dân sản xuất trên 2,5 triệu đô la không được hưởng các trợ cấp trên.

Bảng 6: Giá lúa bao cấp trong một số nước (giá mỗi tấn)

	Nước                                   Giá thật sự

                                   (giảm phát bởi CPI 1995/96=100)


	            Giá đô la

	                          Tiền tệ       1998/98   1999/00   2000/01
	98/99      99/00      00/01

	Đang phát triển

Xuất khẩu

ấn Độ                        

  Gạo thường      Rupee        3454         3590         3552   

Hạng A            Rupee         3690         3810         3769 

Myanmar           Kyat           7600         6285         ........

Pakistan              

Gạo IRRI          Rupee        3376         3426         3640

  Basmati            Rupee        6366         6481         6836

Thái Lan             Baht           45091/       45311/       44571/
Nhập khẩu

Bangladesh         Taka          6541         6423         6435

Costa Rica          Colon        51223       49689       47444

Indonesia            Rupiah      701            629          633

Iran                     ‘000 Rial   666            612          761

Nam Hàn            ‘000 Won  1111          1161        1208

Malaysia             Ringgit      726            699          688

Philippines           Peso           6369          6711        6461 

Sri Lanka            Rupee        5361          6906        8108 

Turkey            Triệu Lira      5361          6906        8108

Đã phát triển

Liên Âu               Euro           293         272         265

Nhựt Bổn             ‘000 Yen    2562/       2532/       2482/
Mỹ                       Đô la          1343/       1313/       1273/ 


	104         113         110

111         120         116

2713*      2712*     n.a.

95            89           90

179         169         169

151         151         127

164         163         162

191         280         275

103         158         187

674         755         1052

992         1147       1274

214         211         211

198         237         211

119         145         164

527         529         497

365         313         260

2240        2520      2243

143         143         143




 Nguồn: Theo Commodities and Trade Division, FAO (2001)

* Căn cứ vào giá đổi đô la chính thức

1/ : Gạo, 5% tấm

2/ : Gạo lức

3/ : Giá vay hỗ trợ thị trường 

Bảng 7: Chính sách lúa gạo của Mỹ với Giao Kèo Co Dãn (PFC) Sản Xuất và 

   Chương Trình Cho Vay Thị Trường  

____________________________________________________________________
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Triệu $
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Triệu $

1996/97

220



143,3




0
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455

1997/98

214



143,3




0



60



448

1998/99

196



143,3




14



64



717

1999/00

131



143,3




401


62



932

2000/01

125 



143,3




598


57



8972/
2001/02

92




143,3




6702/


46



3502/
2002/03

82-88



143,3




-



45



-

2003/04 3/ 
-




143,3




-



52



-

________________________________________ _____________________________

Nguồn: USDA 

  1/ Gồm Chương Trình Hỗ Trợ Thị Trường Khẩn Cấp

 2/ Từ 12-6-2001

 3/ Theo dự luật Nông Nghiệp mới

Tiếp tục theo cải cách của Chính Sách Nông Nghiệp Chung - CAP (Common Agriculutural Policy) nhằm hỗ trợ người tiêu thụ, người đóng thuế và nông dân, đã phát động trong 1993 (CAP, 2005) và GATT trong 1994, Liên Âu đã điều chỉnh lại chính sách từ 1997/98 đến 1999/00. Sự thay đổi nhằm vào trả tiền đền bù cho giảm bớt bảo trợ giá tối thiểu 15%, được thực hiện bằng cách giảm 5% mỗi năm giữa 1997/98 và 1999/00. Do đó, giá lúa gạo hỗ trợ giảm xuống từ 351 đô la/tấn trong 1996/97 đến 298,35 đô la/tấn trong 1999/00. Người sản xuất lúa được đền bù tăng gấp 3 lần cho trả tiền theo diện tích trong thời gian 1997/98 và 1999/00, với diện tích bảo đảm quốc gia tối đa. Chẳng hạn, nông dân ý dã nhận trợ cấp 318 đô la/ha trong 1999/00 tăng lên từ 106 đô la/ha trong 1997/98. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, diện tích trồng lúa vượt 7,3% nên bị cắt giảm tài trợ 44% trong 1999/00, từ 334,33 đô la/ha xuống 187,89 đô la/ha, 45% trong 2001/02 và 35% trong 2002/03. Vào tháng 10/2002, đề nghị cải cách tổ chức thị trường lúa gạo, nhằm giảm 50% giá can thiệp xuống 150 đô la/tấn trong 2004/05.  88% thiệt hại do hạ thấp giá can thiệp này được bù trừ bằng cách trả thêm cho người trồng lúa từ 52 đến 177 đô la, tùy theo diện tích canh tác tối đa, năng suất bình quân, và các yếu tố khác.

Sự sút giảm giá lúa trong các nước hội viên Liên Âu trong 2 năm đã dẫn đến can thiệp của Liên Âu trong việc thu mua và tồn trữ. Để giải quyết vấn đề thị trường dư thừa bắt nguồn từ tự do nhập khẩu và cắt bớt hỗ trợ xuất khẩu, Liên Âu đã đề ra, vào 7-6-2000, một đề nghị cho thi hành cải cách chính sách lúa gạo trong 2000/01 vụ mùa, nhằm bải bỏ hỗ trợ giá cả và hệ thống can thiệp thu mua và không sử dụng đất để trồng lúa. Tuy nhiên, đa số các nước trồng lúa của Liên Âu không đồng ý nên đề nghị trên bị cất vào tủ hồ sơ!  

3.

CHíNH SáCH TIÊU THụ, THƯƠNG MạI Và TồN TRữ

Vì lúa gạo có tầm quan trọng chiến lược, ảnh hưởng đến nền kinh tế, chính trị và an ninh xã hội của nhiều nước trên thế giới, các Chính Phủ đã can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp không những vào khâu sản xuất mà cả sự phân phối gồm thị trường, tiêu thụ và tồn trữ của loại thực phẩm này. Vào thập niên 1980s và 1990s, nhiều nước đã giải thể các cơ quan chính quyền đặc trách về thu mua lúa gạo trong nước và tự do hóa ngành lúa gạo, chủ yếu ở Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh. Sự can thiệp trực tiếp vào ngành lúa gạo đã bị giảm bớt hoặc hủy bỏ; tuy nhiên các cơ quan thương mại chính quyền vẫn còn tồn tại để phụ trách thị trường lúa gạo nội địa ở nhiều xứ Châu á.

ở Trung Quốc, từ 1995, sự lưu chuyển lúa gạo xuyên tỉnh đã bị giới hạn trở lại và mỗi tỉnh được khuyến khích sản xuất đủ ngũ cốc cho tỉnh nhà. Vào năm 1998, Nhà Nước còn đưa ra chỉ thị giới hạn nhiều hơn nữa sự lưu chuyển ngũ cốc, không cho phép các thương buôn mua lúa trực tiếp từ nông dân mà chỉ được mua gạo trực tiếp từ các công ty ngũ cốc quốc doanh. Trong vài năm gần đây, các biện pháp này được nới lỏng tại vài tỉnh. Trung Quốc được trúng mùa trong 6-7 năm gần đây nên số lượng lúa gạo tồn trữ tăng gia đáng kể mà phần lớn ở các kho vựa nhà nước. Để giảm thiểu số lượng lúa gạo tồn kho quá lớn gây tốn kém tài chánh đáng kể, Nhà Nước giảm bớt thu mua, giảm giá lúa gạo và khuyến khích cải tiến chất lượng thay vì số lượng trong việc thu mua. Vào năm 1999, Nhà Nước phát động đầu tư nhiều hơn cho kho vựa để có khả năng chứa 20 triệu tấn và làm giảm bớt thất thoát lúa gạo ở các kho vựa xấu. Chương trình xây cất các kho vựa lúa gạo phát động từ 1998 và chấm dứt vào 2002 để tăng khả năng tồn trữ ngũ cốc lên 50 triệu tấn. Nhằm bảo đảm an ninh lương thực, các chính quyền tỉnh phải giữ số lượng ngũ cốc ở kho vựa tương đương với 3 tháng tiêu thụ ở các tỉnh dư thừa và 6 tháng ở các tỉnh thiếu hụt.  

Ở Ấn Độ, Chính Phủ còn giữ kiểm soát khâu ngũ cốc nội địa với Đạo Luật Nhu Yếu Phẩm (Essential Commodities Act) của năm 1955, giới hạn tồn trữ ngũ cốc ở kho vựa tư nhân và ngăn chận lưu chuyển ngủ cốc xuyên tỉnh.  Năm 1997, nhiệm vụ của Công Ty Thực Phẩm của ấn Độ {Food Corporation of India (FCI)}, cơ quan phân phối thực phẩm công cộng, đã bị giảm bớt, nhưng công ty này vẫn còn đóng vai trò chủ yếu trong việc thu mua và phân phối lúa gạo trong nước. Trong cố gắng làm giảm bớt gánh nặng tài chính của Công ty FCI, trong 2000, Chính Phủ đã tăng giá gạo bán ra qua Hệ Thống Phân Phối Công Cộng (Public Distribution System). Giá tăng 25% cho gạo hạng A bán cho giới tiêu thụ trên mức nghèo. Năm 2001, ấn Độ lại phát động một chương trình phân phối lúa gạo mới nhắm vào thành phần rất nghèo ở những vùng sản xuất dư thừa. Do đó, hiện nay, ấn Độ có 3 hệ thống phân phối lúa gạo: 
(i) Nhóm tiêu thụ trên mức nghèo được phép mua gạo không giới hạn số lượng với giá 11,3 rupees/kg (0,25 đô la), 

(ii) Nhóm lợi tức dưới mức nghèo có thể mua đến 20 kg gạo mỗi tháng cho mỗi hộ với 5,65 rupees/kg (0,12 đô la), và 

(iii) Nhóm mới "nghèo nhất trong giới nghèo" được mua đến 25 kg gạo mỗi tháng cho mỗi hộ với 3 rupees/kg gạo (0,07 đô la/kg).

Trong cố gắng cải tiến FCI, Chính Phủ có chính sách mới vào năm 2000, nhằm canh tân hạ tầng cơ sở tồn trữ ngũ cốc để cải thiện hiệu năng của cơ quan này qua (i) khuyến khích giới tư nhân tham gia nhiều hơn nữa vào tồn trữ ngũ cốc và (ii) tư hữu hóa phần lớn cơ sở của FCI. Chính Phủ cho phép giới tư nhân đầu tư vào kho vựa ngũ cốc và hạ tầng chuyên chở được miễn thuế 5 năm, sau đó được hưởng 30% tiền thuế được hoàn trả lại.

Trong 1998, Indonesia đã bắt đầu tiến trình tự do hóa theo thỏa thuận chuyển đổi cơ cấu với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), trong đó vai trò của BULOG, Cơ Quan Cơ Sở Quốc Gia bị giảm bớt lần trong thị trường thu mua thực phẩm nội địa và nhập khẩu. Trong 1999, Cơ Quan này chỉ giới hạn thu mua lúa mà thôi, chứ không phải mua gạo từ nhà máy, qua cơ quan địa phương "DULOG". Dưới cải cách trong năm 1998, Cơ Quan này đã dựa vào tín  dụng ngân hàng với lãi suất thị trường để tài trợ hoạt động của họ. Cơ Quan BULOG còn có trách nhiệm ổn định thị trường nội địa qua cung cấp từ kho hàng tồn trữ và đặc trách kế hoạch phân phối lúa gạo bao cấp cho nơi cần đến. Trong chương trình này, những hộ có lợi tức thấp được nhận 10 kg gạo mỗi tháng cho mỗi đầu người với giá 1000 rupees/kg (0,14 đô la) trong 1999. Quân đội và công nhân viên cũng được nhận gạo như một phần lương tháng. Trong 1999 và 2000, cơ quan này đã bán ra 4,8 triệu tấn gạo trong thị trường nội địa mà phân nửa do chương trình đặc biệt và phân nửa trong thị trường thường trực được thực hiện bởi cơ quan BULOG. Vào 2002, Chương trình này được đổi tên “Lúa gạo cho người nghèo”. BULOG đã phân phối lúa gạo cho 12,5 triệu gia đình trong 2002, so với 7,5 triệu trong 2001, với số lượng lúa chiếm 60% khối lượng thương mại trong nước.

Nhật Bổn đã giảm giá gạo bán sĩ từ 305 trong 1996 xuống 289 trong 2000, 286 trong 2001 và 283 yen/kg (2,4 đô la) trong 2002 (Bảng 8).  Nhật Bổn cũng có chương trình “Lúa gạo cho kế hoạch chăn nuôi", trong chương trình này 100.000 tấn lúa cũ đã dùng làm thức ăn nuôi gia súc. Lúa tồn trữ ở Nhựt Bổn vào khoảng 1,5 triệu tấn có thể cung cấp lúa gạo thiếu hụt trong 2 năm liên tiếp.  

Bảng 8: Giá bán lại của lúa sản xuất trong nước (fiscal year)

________________________________________
1990
1996
1998
1999
2000
2001
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________________________________________
(Yen/kg)

306    
305      297     294
289
286
283

________________________________________
Nguồn: FAO và USDA

Năm 2000, Đại Hàn cũng phát động những sáng kiến để cải tiến thị trường lúa gạo và tăng sức cạnh tranh của các nông dân. Chính Phủ đã tổ chức Internet để trao đổi thông tin và có kế hoạch xây cất 360 trung tâm biến chế, gồm xay chà, sấy lúa và các cơ sở tồn trữ trong 2004. Trong “Kế Hoạch Tổng Thể Phát Triển Kỹ Nghệ Lúa Gạo”, nước này đã phát động một chiến dịch khuyến khích dân chúng dùng lúa gạo khi thấy mức độ tiêu thụ giảm dần, với khẩu hiệu “ăn cơm lúc điểm tâm”, cung cấp gạo cho bữa ăn trưa ở trường học, phân phối gạo cho các cơ quan công cộng và quân sự, và cấp phiếu thức ăn cho nhóm thiếu đói. Ngoài ra, 66.240 tấn gạo còn dùng để biến chế ra tinh bột, rượu, v.v. trong 2001 và 115.000 tấn trong 2002, nhờ sự thay thế của gạo cho bắp và sắn khô.   

Vào tháng 7-2000, Malaysia giới hạn lưu chuyển lúa gạo trong nước nhằm ngăn chận nhập khẩu lúa gạo bất hợp pháp từ Thái Lan; nhưng biện pháp này bị hủy bỏ sau khi thi hành một tháng. BERNAS là cơ quan tư nhân hóa phụ trách thu mua, nhập khẩu, phân phối lúa gạo trong nước. Chính Phủ tiếp tục chính sách giá trần không thay đổi từ 1993 cho giá bán lẻ của loại gạo thường (0,26-0,27 đô la/kg), chất lượng cao (0,28-0,29 đô la/kg) và thượng hạng (0,43-0,47 đô la/kg); nhưng luật lệ của giá gạo thượng hạng và các loại đặc biệt đã được bỏ từ 2001. BERNAS đã đồng ý với Chính Phủ tồn trữ số lượng gạo tối thiểu 92.000 tấn. 
Ở Philippines, Cơ Quan Thực Phẩm Quốc Gia có nhiệm vụ ổn định thị trường trong nước qua phân phối lúa gạo trong vùng bị thiếu đói và các chợ bán sỉ ở thành phố. Trong 1999, chương trình này được mở rộng cho các loại thực phẩm khác và đưa vào chương trình "Cũng cố  bán lẻ cho người nghèo”. Biện pháp này cho biết Chính Phủ đang chuyển từ phân phối rộng rãi qua sự phân phối nhắm vào đối tuợng nghèo.

Do sự bành trướng sản xuất lúa gạo và giao động giá lúa thường xuyên gần đây, Chính Phủ Thái Lan đã dành 205 triệu đô la để tăng gia khả năng kho vựa tồn trữ để hỗ trợ cho kế hoạch bất động sản lúa gạo. Những kho vựa mới được xây dựng ở các vùng sản xuất lúa chủ yếu trong nước có nhiệm vụ xay chà và đóng bao bì để nâng cao chất lượng sản phẩm thị trường. Xứ này cũng phát động kế hoạch mới qua Ngân Hàng Nông Nghiệp và Hợp Tác Xã Nông Nghiệp để cải thiện lối vào, gồm Internet để giúp nông dân tìm tin tức thị trường.

Việt Nam đang có chính sách cải tiến chất lượng lúa gạo. Đầu năm 2000, Nhà Nước đã đưa ra chương trình phát triển ngành biến chế thực phẩm trong 20 năm sắp tới. Cho đến 2005, Việt Nam sẽ tăng gia khả năng sấy lúa từ 6 đến 7 triệu tấn qua cung cấp các máy sấy nhỏ cho nông dân để giảm thất thoát lúa trong mùa mưa và khả năng xay chà cho đến 6 triệu tấn lúa mỗi năm. Vào 2001, trong khuynh hướng giảm bớt sự tham dự của nhà nước vào vấn đề thương mại lúa gạo, chính quyền khuyến khích thành lập giao kèo giữa nông dân và các tổ chức thương mại. Trong 2002, chính sách này nới rộng đến giao kèo giữa nông dân và các tổ chức biến chế nông sản. Trong cả hai trường hợp này, các tổ chức bảo đảm với nông dân cho đầu ra, mượn vốn, thiết bị căn bản và hỗ trợ kỹ thuật.  Trong 2003, chính quyền ở các vùng sản xuất chính cho phép nông dân sử dụng các kho chứa công để chứa lúa sản xuất của họ và có thể dùng kho lúa này để xin vay mượn tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn xuất khẩu phần lớn loại gạo có chất lượng trung bình và thấp vì còn thiếu cơ sở xay chà tân tiến, chưa giải quyết cho sấy phơi lúa trong mùa mưa, chưa đủ kho vựa đạt tiêu chuẩn, thiếu hệ thống kiểm soát hạt giống và hệ thống phân hạng lúa gạo. 

Ở châu Phi, cho đến 2000, Chính Phủ Sudan đã bãi bỏ những thuế khóa và lệ phí trên các sản phẩm nông nghiệp, gồm cả lúa gạo để tăng gia sự tham dự của giới tư nhân. ở Ai Cập, Chính Phủ ấn định giá bán lẻ cho giới tiêu thụ độ 0,25 đô la/kg gạo trong 2001. Từ năm 2000, nước Ghana cho phép các nhà thương mãi vay tín dụng từ Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp để thu mua, xay chà và phân phối lúa gạo trong thị trường nội địa.  Trong 1999, Mauritania tuyên bố một tiến trình tự do hóa thương mại trong thị trường nội địa, bằng cách ngừng thiết lập giá cố định, ngưng tín dụng bao cấp và cho phép các hợp tác xã tham gia vào ngành thương mại. Syria thường lệ chỉ bán gạo với số lượng giới hạn ở giá bao cấp rất cao, đã công bố ngưng chương trình này kể từ tháng 11-2000.

Ở châu Mỹ La Tinh, tại Brazil, Cục Nhu Yếu Phẩm Quốc Gia, CONAB, đặc trách phân phối, tồn trữ và ấn định giá tối thiểu cho các loại sản phẩm căn bản. Xứ Colombia còn trợ cấp cho chứa gạo trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 1-2001 với 16.000 pesos (7,2 đô la)/tấn gạo, nhưng giảm xuống 13.340 pesos (5,6 đô la) trong thời gian từ 9-2001 đến 2-2002. Xứ Costa Rica còn giữ kiểm soát giá thị trường lúa gạo qua áp đặt giá trần cho việc buôn bán sỉ, lẻ và giới tiêu thụ. Mặc dù giá cả thay đổi nhiều lần từ 1999, thị trường lúa gạo vẫn giữ ở mức 3% từ bán sỉ qua bán lẻ và ở 10% từ bán lẻ đến người tiêu thụ.Vào 2000, giá tối đa của gạo 21-25% tấm được ấn định 190 colon/kg và giảm xuống 172 colon/kg kể từ 2002 (Bảng 9). Chính Phủ Venezuela đã khuyến khích tiêu thụ lúa gạo trong nước vì loại nông sản này được xem là sản phẩm chiến lược của Kế Hoạch Nông Nghiệp. Trong chương trình thực phẩm của Chính Phủ, gạo phải trộn lẫn với bột bắp để ăn. Chính Phủ còn khuyến khích tiêu thụ gạo ở các trường học công. 

Bảng 9: Giá bán lúa gạo tối đa ở Costa Rica (với 20% tấm)
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Nguồn: Officinam Arroz, Informe Annual de la ActividadmArrocera, 1999-2000










   (trong Commodities and Trade Division, FAO, 2002)

Ở El Salvador, lãnh vực lúa gạo được tự do. Vào tháng 8-2000, Chính Phủ khuyến khích kết hợp các giới tư nhân để ổn định nguồn cung cấp và giá cả trong nước với mục đích kích thích sản xuất lúa nội địa. Chính Phủ đưa ra hướng dẫn và các tiêu chuẩn cho những chuyển nhượng lúa gạo ở thị trường trao đổi các sản phẩm nông nghiệp của nước, BOLPROES, như là những công cụ để củng cố sự trong suốt và cạnh tranh thị trường.

Ngoài ra, còn có các chính sách nội địa đặc biệt trong lãnh vực môi trường nhằm làm giảm thiểu sự tàn phá môi sinh như khai thác những vùng đất biên tế (đất mặn, phèn, đồi núi). Các lo ngại về sự xâm lấn nước mặn, ô nhiễm môi trường, xói mòn đất đai và sự nguy hại đến nơi cư trú của các loài vật hoang dã ngày càng được công chúng quan tâm đến. Nhiều nước đã có chính sách kiểm soát sử dụng quá độ phân hóa học và các thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ và các kỹ thuật tiết kiệm nước.

Ở Trung Quốc, Nhà Nước đền bù cho nông dân bỏ trồng lúa ở những vùng đất biên tế, chủ yếu ở miền Tây, để trồng rừng hoặc đồng cỏ. Trong chương trình này, nông dân ở dọc theo hạ lưu sông Hoàng Hà đã được cấp 2.250 kg lúa/ha và được trả một số tiền mặt. ở trung lưu và thượng lưu sông này đã được cấp 1.500 kg lúa/ha. Chương trình bù đắp này kéo dài từ 5 đến 8 năm.  Việt Nam đã khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu canh tác trên 200.000 đất ruộng không thích hợp với canh tác lúa. ở Mexico, ruộng lúa của vùng Sinaloa bị giảm bớt rất nhiều trong chương trình bảo tồn nước của vùng. Nhựt Bổn đã thực hiện một chương trình để khuyến khích những phương pháp sản xuất vững bền nhằm giảm bớt chất nông hóa trong nước thoát thủy và làm giảm sự thoát chất khí methane.

4.

CHíNH SáCH THƯƠNG MạI LúA GạO QUốC Tế

Mặc dù thị trường lúa gạo thế giới rất nhỏ, chỉ 4% trong 1994, số lượng lúa gạo lưu hành đã tăng gia đáng kể. Từ 18 triệu tấn gạo trong 1994 lên gần 28 triệu trong 2003 (Bảng 10). Sự tăng gia này phần lớn do nhu cầu gia tăng, sản xuất kém tại một số nước đang nhập khẩu và số lượng dư thừa ở các nước xuất khẩu. Đến nay, việc thi hành Hiệp Ước GATT không ảnh hưởng nhiều lắm đến thị trường quốc tế. Năm 2000 đánh dấu giai đoạn cuối cho các nước tiến bộ áp dụng thỏa hiệp nông nghiệp và giai đoạn chuyển tiếp cho các nước đang phát triển (cho đến 2004, thời hạn cuối).  Trong 2001 và 2002, Trung Quốc và Đài Loan tham gia vào WTO. Vào 11-2001, bắt đầu một loạt thảo luận thương mãi đa phương, gọi là “Vòng Đàm Phán Doha”. Song song, có rất nhiều tiến bộ trong liên lạc thương mại giữa một số nước trên thế giới, như trong 2001, Hiệp Ước trao đổi tự do giữa Canada và Costa Rica; giữa Ai Cập và Iraq; Syrie và nhiều nước á Rập; ASEAN và Uc và Tân Tây Lan.  Trong 2002, Thỏa Hiệp trao đổi tự do giữa Chili và EU; Đại Hàn và Mỹ; Nhựt Bổn và Singapour; Khối MERCOSUR và Cộng Đồng Andean, Hợp tác vùng của Hiệp Hội Nam á. Vào năm 2004, giữa ASEAN và Trung Quốc; ASEAN và Nhựt Bổn; ASEAN và ấn Độ.

Bảng 10: Xuất nhập khẩu lúa gạo thế giới: số lượng và trị giá, 2003

	
	Lúa gạoa/

	
	Nhập khẩu

(tấn) 
	Nhập khẩu

(1000$) 
	Xuất khẩu

(tấn) 
	Xuất khẩu

(1000$) 

	1994
	17.879.668
	7.161.976
	17.987.410
	6.258.338

	1995
	21.731.825
	7.964.760
	22.509.648
	7.474.247

	1996
	21.680.957
	9.024.402
	19.736.500
	7.680.597

	1997
	19.055.331
	7.880.242
	20.987.263
	7.765.887

	1998
	24.561.702
	9.229.146
	28.844.392
	9.552.436

	1999
	27.240.280
	9.403.360
	25.276.458
	7.887.595

	2000
	22.808.946
	7.199.063
	23.561.034
	6.525.380

	2001
	23.356.325
	6.463.028
	26.839.220
	7.015.263

	2002
	26.578.217
	6.892.396
	27.613.554
	6.785.584

	2003
	25.310.670
	7.557.007
	27.537.236
	7.075.929


    Nguồn: FAOSTAT, 2004 


   a/ Lúa gạo gồm gạo, lúa, tấm, gạo lức.

4.1.
Các biện pháp xuất khẩu
Thị trường thế giới bị chi phối bởi các nước xuất khẩu lớn - Thái Lan, Việt Nam, ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ. Sự cạnh tranh thị trường rất mãnh liệt giữa các nước này, đặc biệt giữa Việt Nam và Thái Lan. Chẳng hạn, nhiều Chính Phủ đóng vai trò đàm phán để lấy được giao kèo xuất khẩu, với các điều kiện đặc biệt và trợ cấp giá cả. Trong khi nhiều nước khác khuyến khích xuất khẩu gạo có chất lượng cao để đối phó với tình trạng thu nhập từ xuất khẩu sút giảm.

Ở Ấn Độ, xuất khẩu ngũ cốc, gồm cả lúa gạo, bị giới hạn bởi luật lệ cho các nhu yếu phẩm. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt kho vựa khi lúa được mùa, nước này, trong tháng 5-2001, quyết định hạ giá bán gạo xuất khẩu của Công Ty Thực Phẩm ấn Độ (FCI) từ 6.750 rupies (144 đô la) xuống 5.650 rupies (120 đô la/tấn) cùng giá bán cho giới tiêu thụ dưới mức nghèo. Nhờ đó, ấn Độ đã đứng vào hạng nhì của các nước xuất khẩu trong 2002.

Vào tháng 3-2002, ấn Độ tuyên bố một chính sách 5 năm mới về xuất nhập khẩu cho thời gian 2002-2007 và loại bỏ giới hạn số lượng xuất khẩu loại gạo không phải Basmati. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo Basmati bị chi phối bởi giá tối thiểu ấn định bởi các nhà xuất khẩu loại gạo này để nhằm khuyến khích xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu của 2002, giá gạo Basmati ấn định khoảng 450-500 đô la/tấn (FOB).

Trung Quốc đã theo đuổi chính sách xuất khẩu tích cực từ 1998, nhưng trên thực tế chỉ giữ mức thăng bằng giữa xuất và nhập khẩu trong 3 thập niên qua. Họ đã xuất khẩu khi được mùa và nhập khẩu khi thất mùa và đang có chính sách dự trữ lúa cho an ninh lương thực quốc gia, bằng cung cấp tín dụng cho cung cấp gạo để xuất khẩu ở FCI, nhưng không có sự hưởng ứng của giới tư nhân vì giá gạo tối thiểu quá cao. Sau đó, nước này đưa ra hệ thống hoàn trả tiền thuế cho các nhà xuất khẩu để bù đắp tiền trả thuế địa phương khi thu mua lúa gạo. Sau khi vào WTO, Trung Quốc giữ quyền quyết định đối với các ngũ cốc xuất khẩu của các doanh nghiệp nhà nước; nhưng đồng thời nước này bải bỏ bao cấp cho chương trình xuất khẩu.

Trong 1998-99, Công Ty Thương Mại của Pakistan đã tăng gia hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu tư nhân qua sự thương thuyết giữa Chính Phủ và Chính Phủ về lúa gạo với Indonesia, Iran, Iraq, Philippines, Kenya, Zambawi và Nam Phi. Thêm vào đó, Chính Phủ bảo trợ thành lập ủy ban cứu xét chất lượng để bảo đảm khách hàng ngoại quốc về chất lượng cho hàng cung cấp bởi nước này, đặc biệt gạo Basmati. Năm 2000, Pakistan hủy bỏ giá tối thiểu gạo IR xuất khẩu.  

Thái Lan hỗ trợ xuất khẩu gạo qua cung cấp tín dụng ưu đãi cho những nhà xuất khẩu. Trong 2000, Thái đã dành ra 20.000 triệu Baht (487 triệu đô la) cho chương trình này, qua "Quỉ Hỗ Trợ Xuất Khẩu", được điều hành bởi ngân hàng EXIM. Trong năm này, Chính Phủ còn yêu cầu các nhà xuất khẩu thu mua một triệu tấn gạo nội địa với giá có lợi để tồn trữ chờ giá lúa gạo lên cao, bằng cung cấp tín dụng không lãi và trả tiền tồn trữ kho vựa.

Trong chương trình chiến lược, Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 7.5 triệu tấn gạo vào 2006 (của năm 2001).  Kế hoạch này cũng nhằm tăng gia gạo chất lượng cao lên 23% của tổng số này trong 2001 và 60% trong 2006.  Để ổn định giá gạo trên thị trường quốc tế, một cuộc họp cấp Bộ Trưởng ở Thái Lan vào 9-10-2002 với tham dự của ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Các Chính Phủ cũng tham gia vào đàm phán giữa Chính Phủ và Chính Phủ với các nước nhập khẩu lớn như Indonesia, Philippines và Iran để xuất khẩu gạo dưới hình thức tín dụng. 

Việt Nam đi vào thị trường lúa gạo quốc tế bằng cách hạ thấp giá gạo so với Thái Lan, sự sai biệt đến 54 đô la/tấn gạo trong 2004. Giữa năm 1998 và 2000, Việt Nam tiếp tục xuất gạo với giá tối thiểu và dưới chế độ hạng ngạch dành cho các doanh nghiệp được cấp giấy phép gồm cả quốc doanh lẫn tư nhân. Trong năm 1998, Nhà Nước dành 70% hạng ngạch cho các tỉnh và 30% cho các công ty quốc doanh. Sau đó, chỉ tiêu xuất khẩu được ấn định 3,9 triệu tấn gạo cho 1999 và 4,2 triệu cho 2000 và số công ty được phép xuất khẩu tăng lên từ 19 lên 41 trong 1999 và 52 trong 2000; tuy nhiên, thị trường lúa gạo quốc tế càng ngày càng yếu kém, giá lúa gạo tiếp tục sút giảm, mục tiêu của Nhà Nước không thực hiện được. Giá tối thiểu ấn định phải luôn sửa đổi theo chiều hướng tiêu cực để đáp ứng sự tụt dốc của giá lúa gạo trên thế giới. Để đối phó với thị trờng quốc tế bất lợi, Việt Nam cũng cung cấp tín dụng với lãi suất rất thấp cho các công ty xuất khẩu để mua một triệu tấn gạo với giá tối thiểu để tồn trữ. Hơn nữa, Nhà Nước còn bắt đầu một chương trình khoanh vùng và cải thiện chất lượng lúa gạo để tăng sức cạnh tranh và có thể đi vào một số thị trường lớn trên thế giới.

Vào tháng 4-2001, Việt Nam đã bỏ phần lớn những giới hạn cho xuất khẩu gạo để theo chiều hướng mới vạch ra cho xuất nhập khẩu trong 2001-05. Theo đó, những giới hạn về số lượng xuất khẩu bị bãi bỏ và cho phép các công ty/cơ quan có giấy phép thương mại những nhu yếu phẩm được xuất khẩu gạo, nhưng các công ty quốc doanh còn giữ quyền đàm phán với các đối tác thương mại chính. Để tăng gia xuất khẩu, Chính Phủ cũng nỗ lực đạt thỏa hiệp với một số nước nhập khẩu như Malaysia, Indonesia, Iraq và Cuba. Nước còn thành lập văn phòng ở vài nước có tiềm năng nhập khẩu gạo như ở Nga và Iraq (trước kia). Gần đây Hiệp Hội Lương Thực đã được thành lập nhằm bảo đảm 3 lợi ích trong xuất khẩu gạo: doanh nghiệp kinh doanh có lãi, nông dân tiêu thụ hết lúa hàng hóa với giá có lãi nhất và an ninh lương thực được bảo đảm. Năm 2004, Hiệp Hội có 81 hội viên, tỷ lệ xuất khẩu của hội viên chiến 94% tổng số lượng (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, 2005, (www.vietfood.org.vn)).

Vào tháng 12-2000, Ai Cập tháo gở lệnh cấm xuất khẩu lúa để đẩy mạnh tiềm năng sản xuất lúa trong nước.  Trong 2001, nước này đã tài trợ cho bán gạo cho ngoại quốc, với số tiền 100 đồng Ai Cập (22 đô la)/tấn cho gạo hạt trung bình và 45 đô la cho gạo hạt dài. ở phần còn lại của Châu Phi, các hàng rào ngăn cản xuất khẩu giữa các hội viên của tổ chức Liên Hiệp Kinh Tài Tây Phi (UEMOA: Union Economique et Monetaire de l' Affrique de l' Ouest) được bãi bỏ.  

Ở Uruguay, sự hỗ trợ xuất khẩu bị giới hạn bắt đầu từ việc hoàn trả thuế gián tiếp trong giai đoạn sản xuất.  Sự hoàn trả này được tính ở 4,50% của trị giá FOB xuất khẩu cho loại gạo lức và 4,25% cho các loại gạo khác. Cũng vậy, Argentina cũng giới hạn sự hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu bằng hoàn trả thuế từ 6,8% đến 12%. Trong 2002, nước này ấn định thuế suất 10% cho xuất khẩu gạo. ở Peru cũng thế, Chính Phủ hoàn trả 5% cho các nhà xuất khẩu gạo cho các loại thuế đánh trên các nhập lượng trợ nông căn bản. Colombia đã tuyên bố quyền tài trợ cho xuất khẩu lúa gạo của nước này.

Ở nước Mỹ, những tài trợ thường cấp cho các nhà xuất khẩu qua Chương Trình Củng Cố Xuất Khẩu (The Export Enhencement Programmes) đã không được dùng đến từ năm 1997 và các khích lệ cho khâu này được thực hiện qua chương trình Bảo Đảm Tín Dụng cho Xuất Khẩu (Bảng 11). Số lượng xuất khẩu bị giảm từ 499.000 tấn gạo trong 1998 xuống 192.000 tấn trong 1999 và 225.000 tấn trong 2000. Một cách tổng quát, độ 25% gạo xuất khẩu của Mỹ dưới dạng thực phẩm viện trợ và chương trình tín dụng bảo đảm trong 1999, chiếm 19% trong 2000, cao hơn rất nhiều đối với 12% trong 1996 và 1997, khi mà giá lúa gạo trên thế giới còn tương đối cao.

Bảng 11: Chương trình xuất khẩu gạo của Mỹ, 1996-2000
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4.2.
Thương Mại Song Phương
Trong chiều hướng giá lúa gạo trên thế giới sút giảm ngày càng nhiều, một số nước xuất khẩu lúa gạo điều đình với nhau ở cấp bực chính phủ qua các giao dịch trao đổi để bảo đảm buôn bán loại thực phẩm này. Những nước dàn xếp với nhau giữa các nước nhập khẩu như Myanmar, Pakistan Thái Lan và Việt Nam, và các nước nhập khẩu như Malaysia, Indonesia, Iran, Philippines và Sri Lanka. Chỉ có thỏa thuận trong nhiều năm được thực hiện giữa Ai Cập và Libya với khoảng 100.000 tấn gạo mỗi năm cho đến 2003.

Vào tháng 9-2000, Thái Lan và Việt Nam đã ký trên giấy tờ đồng ý nhau để mỗi nước dành ra 100.000 tấn gạo với 25% tấm vào kho chung (pool) để bán với giá tối thiểu 152 đô la/tấn. Sự thỏa thuận này nhằm kiềm hãm sự tụt dốc của giá lúa gạo trên thế giới cũng như tránh cho hai nước va chạm nhau trong những giao dịch trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có hai nước tham dự trong vấn đề này và số lượng quá nhỏ để có ảnh hưởng đến thị trường thế giới. Hai nước ấn Độ và Trung Quốc đã có cảm tình với sự giao dịch này, nhưng vẫn còn đứng bên ngoài. Vì thế, vào tháng 2-2003, các nước ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam đã họp ở Bangkok và thành lập Hội Đồng Lúa Gạo.

4.3.
Các biện pháp nhập khẩu
Trong thời gian 2000-02, nhập khẩu lúa gạo thế giới cao hơn mức độ 1998, do tình trạng thiếu thốn trong sản xuất nội địa của nhiều nước và mở rộng thương mại, đặc biệt ở châu Phi. Sự kiện Trung Quốc gia nhập WTO là biến cố quan trọng trên thế giới, nhưng không làm tăng gia nhập khẩu gạo thế giới, như nhiều nhà quan sát dự đoán.


4.3.1. 

Châu Á
Nhập khẩu gạo của châu á chiếm phân nửa thế giới trong thời gian 2000-02, nhưng những nước nhập khẩu lớn thường có chính sách bảo vệ sản xuất nội địa rất mạnh. Các cơ quan quốc doanh còn tiếp tục phụ trách nhập khẩu, phân phối, mặc dù khuynh hướng tư nhân hóa đã xuất hiện trong nhiều nước.

Ở Bangladesh, Chính Phủ đã tự do hóa nền thương mại và giới tư nhân đảm trách phần lớn lúa gạo nhập khẩu.  Đến tháng 1-2000, nước này đưa ra thuế nhập khẩu gạo 5% khi sản xuất lúa trong nước sụt giảm vì khí hậu không thuận hòa, nhưng nhập khẩu vẫn còn được miễn 2,5% thuế hạ tầng cơ sở, cũng được áp dụng vào các sản phẩm khác. Chính phủ còn tiếp tục nhập khẩu gạo để phân phối trong các chương trình an ninh lương thực. Chính Phủ còn đặt thêm thuế phụ 10% cho gạo nhập khẩu kể từ tháng 8-2001. 

Ở Trung Quốc, Nhà Nước hoàn toàn kiểm soát ngành thương mại quốc tế về lúa gạo và các loại ngũ cốc khác.  ủy Ban Phát Triển và Kế Hoạch Nhà Nước quyết định số lượng xuất nhập khẩu qua tham vấn với Hội Đồng Nhà Nước. Bộ Ngoại Thương và Hợp Tác Kinh Tế (MOFTEC) điều khiển hành chính thương mại ngũ cốc, trong khi thực hiện mua bán thực sự bởi công ty quốc doanh, Công Ty Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc, Dầu Ăn và Thực Phẩm (COFCO). Trong năm 1999 và 2000, mức gạo xuất khẩu cao hơn các năm trước, do chính sách giảm bớt số lượng tồn kho. Tuy nhiên, theo thỏa thuận với WTO, Trung Quốc phải cho nhập khẩu 4 triệu tấn gạo với thuế ưu đải 1% trong 2002, mà phân nửa gạo indica hạt dài và phân nửa gạo hạt ngắn và trung bình. Số lượng này sẽ tăng lên 4,65 triệu trong 2003 và 5,32 triệu trong 2004. Đài Loan cũng hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu gạo có từ lâu, nên phải nhập khẩu 144.720 tấn gạo trong 2002, nhưng sau đó phải qua đàm phán để hưởng thuế ưu đãi.

Hồng Kông nhập khẩu gạo từ Trung Quốc qua hệ thống quota và giấy phép, nhưng không chịu thuế. Những quotas được cung cấp cho những công ty có ghi danh với số lượng đã được ấn định. Để tăng sự cạnh tranh trong thị trường, hệ thống trên được nới rộng đôi chút vào 1997, khi mà các nhà thương mại xin được hưởng quota ưu đãi. Lúc đầu, tổng số lượng gạo nhập khẩu với quota này không quá 30% tổng số lượng nhập khẩu và tăng lên 40% năm 2000. Vào 2002, Chính Phủ tuyên bố cho tự do thương mãi gạo kể từ 1-1-2003. Sau thời gian này, mọi giới hạn về số lượng và xâm nhập thị trường bị hủy bỏ.

Fiji điều chỉnh nhập khẩu gạo qua thuế suất 27% áp dụng cho gạo và tấm và 19% cho lúa và gạo lức. Vào cuối năm 2000, Chính Phủ đưa vào trở lại hệ thống giấy phép cho nhập khẩu gạo lức.

Từ 1997, Ấn Độ cho phép giới tư nhân nhập khẩu gạo trên 50% tấm và được miễn thuế. Dưới điều khoản trả tiền của GATT, thuế bắt buộc được xét lại từ 0 đến 77-80% trong 2000. Vào tháng 4-2000, nước này tăng thuế suất lên 80% cho gạo lức và tấm và 70% gạo phân nửa xay chà (milled of semi-milled rice).

Trong cải cách vào năm 1998, Indonesia nới rộng tình trạng độc quyền nhập khẩu gạo của Bulog và cho phép tư nhân tham gia dịch vụ này lần đầu tiên 1999. Tuy nhiên,  giới tư nhân chỉ được nhập khẩu gạo có chất lượng cao với 5% tấm hoặc ít hơn và đánh thuế 25%. Giới hạn về chất lượng được bãi bỏ, thuế suất tương đương 30% cho thuế nhập khẩu từ tư nhân và Bulog. Tuy nhiên, kể từ tháng 5-2002, Chính Phủ, qua Bộ Công Nghệ và Thương mại, kiểm soát các cuộc đàm phán về nhập khẩu gạo.

Tiếp theo được mùa lúa trong năm 2000, Malaysia củng cố kiểm soát biên giới với Thái Lan để ngăn chận gạo lậu vào nước và sau đó chấm dứt. Trong đầu năm 2001, Chính Phủ cấp giấy phép nhập khẩu phó sản gạo.

Mặc dù Cơ Quan Thực Phẩm Quốc Gia còn đặc trách nhập khẩu gạo của Philippines, giới tư nhân được phép nhập loại gạo nếp đặc biệt với thuế suất đến 50% và quota ưu đãi vào năm 1997. Trong năm 1999, tư nhân lại được phép nhập khẩu gạo thông thường. Dưới điều khoản GATT, xứ này phải cho phép quota nhập khẩu 20.000 tấn gạo mỗi năm, từ 59.000 tấn trong 1996 lên 239.000 tấn trong 2005. Vào tháng 3-2002, Chính Phủ đã tuyên bố cho phép các nhóm sản xuất và hợp tác xã đảm trách nhập khẩu gạo kể từ 2003.

Đối diện với sự thiếu gạo, Chính Phủ Sri Lanka tạm thời giảm thuế nhập gạo từ 35% xuống 10% trong quý cuối của 1999. Thuế nhập khẩu lại được tái lập vào tháng 1-2000.

Việt Nam là nước xuất khẩu lúa gạo, nhưng cũng nhập một số lượng lúa gạo từ các nước láng giềng, chủ yếu Cambodia. Trong tháng 4-1999, nhà nước tăng thuế nhập khẩu từ 10 lên 20% cho mọi loại gạo, ngoại trừ lúa được miễn thuế. Trong tháng 7-2000, thuế này tăng lên 30%.


4.3.2.

Châu Phi


Châu Phi là một thị trường lúa gạo lớn trên thế giới, nhờ chính sách mở cửa của nhiều nước. Trong 2000-02, nhập khẩu gạo của lục địa này chiếm đến 28% thị trường thế giới, mà Nigeria là xứ nhập khẩu gạo lớn nhứt. ở Châu Phi, hội viên của Liên Hiệp Kinh Tài Tây Phi (UEMOA) đã áp dụng vào tháng 1-2000 giá biểu chung ngoại thương (Common External Tariff - CET), trong khi cho phép hàng hóa lưu thông tự do trong vùng (Bảng 12).  Các nước không là hội viên phải chịu thuế suất cố định khác cho 4 loại hàng hóa. Theo CET, gạo nhập khẩu từ nước thứ ba chịu 10%. UEMOA đặt ra một hệ thống giá biểu thuế khóa thường xuyên và chung cho các hội viên và lập thuế tạm thời để tùy nghi các nước hội viên tùy theo hoàn cảnh của mỗi nước. Hội viên UEMOA gồm có Benin, Burkina Faso, Côte d’ Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal và Togo.

Bảng 12: Giá biểu chung bên ngoài và các thuế khác của UEMOA (CIF) (%)
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Nguồn: UEMOA

1/ áp dụng cho giá trị C.A.F 

Thuế khóa tạm thời trên có thể được tối đa trong 2 kế hoạch cho phép những nước hội viên có cơ hội thêm những biện pháp bảo vệ. Kế hoạch thứ nhứt bù đắp lỗ lã do bảo vệ trong khi bảo đảm áp dụng CET, gồm có giảm tariff cho đến 2003. Kế hoạch thứ hai cho phép các nước che chở thị trường của mình đối với thăng trầm giá cả trên thế giới qua áp dụng 10% thuế trên giá nhập khẩu bất lợi. 

Do áp dụng thuế CET, Benin đã tăng, trong tháng 1-2000, ngạch thuế áp dụng cho gạo lức/gạo trắng từ 5 lên 10%, trong khi thuế cho lúa và hạt giống nhập cảng vẫn giữ ở 5%. Thuế trị giá gia tăng được áp dụng cho nhập khẩu từ 1995.

Trong 1999, xứ Côte d' Ivoire áp dụng thuế CET làm tăng ngạch thuế từ 5 lên 10% cho gạo lức, trong khi giảm thuế cho gạo với 15% hay trong khoảng 10-25% tấm. Gạo nhập khẩu cũng bị thuế trị giá gia tăng 20%.

Vào cuối năm 1999, sau khi gạo nhập khẩu tăng vọt, Chính Phủ Kenya đưa vào thuế mới 25%, hay 7,50 Kenyan Shillings/kg (độ 100 đô la/tấn gạo), cho bất cứ loại thuế nào cao nhất, thêm vào 50% đã áp dụng. Kenya ấn định thuế cho nhập khẩu 25% hay 98 đô la trong 2000, 35% hay 53 đô la trong 2001.

Vào 1-1999, Nigeria bỏ thuế hoàn trả 25% cho ngũ cốc nhập khẩu, nhưng áp dụng trở lại thuế 50% cho gạo nhập. Từ 11-1999, nước này gia tăng kiểm tra những chuyến vận tải nhập khẩu, năm 2001 tăng thuế gạo nhập lên 75% và năm 2002 100-110% để bảo vệ nông dân do cạnh tranh trên thế giới.

Trong tháng 1-2001, Sudan nới lỏng tất cả thuế má áp dụng cho gạo nhập khẩu sau khi có báo cáo sự cung cấp thiếu hụt. 

4.3.3.

Châu Mỹ La Tinh

Sự nhập khẩu gạo của Châu Mỹ La Tinh và Caribbean không thay đổi nhiều, chỉ chiếm 11% mậu dịch thế giới trong thời gian 2000-02, vì nhu cầu đòi hỏi chậm và sản xuất của vùng không tăng nhanh. Thường nhập khẩu gạo của vùng theo thuế suất ưu đãi của WTO và các thỏa hiệp vùng như Thỏa Hiệp Andean, Caricom và Mercosur.

Xứ Brazil, chẳng hạn, nhập khẩu gạo được miễn thuế từ các nước hội viên khác của MERCOSOR(Argentina, Paraguay và Uruguay). Gạo nhập khẩu từ các nước ngoài MERCOSUR bị đánh thuế từ 11,5 đến 13,5% trong 2002. Trong năm này, Brazil đòi hỏi thêm kiểm dịch vệ sinh cho nhập khẩu gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác ngoài MERCOSUR. Đối diện với gia tăng lúa tồn trữ và hiện tượng giá sụt giảm, Brazil đưa ra biện pháp cấm nhập khẩu gạo từ Argentina và Uruguay vào tháng 4-2000 rồi bãi bỏ vào tháng 6 cùng năm. Sau đó xứ này thỏa thuận với hai nước hội viên trên của MERCOSUR để giới hạn nhập khẩu vào Brazil với số lượng 500.000 tấn trong 2000.

Xứ Chile đã giảm thuế cho lúa gạo từ 11% trong 1998 xuống 10% trong 1999 và 9% trong 2000. Chương trình thuế của nước này sẽ cắt thuế 1% mỗi năm và mức thuế giữ ở 6% trong 2003.

Ở Costa Rica, trong tháng 3-1999, đã tăng giá biểu thuế cho gạo lức từ 20% lên 35%, tương đương với thuế ngạch cho gạo và bằng với mức bắt buộc của GATT. Trong 2000 giá thuế tăng 54%, 2002 57,5% và cọng thêm 10 đô la/tấn cho kiểm soát vệ sinh. Trong 2001, thuế suất 20% và nhập khẩu 13.600 tấn, năm 2002 13.600 tấn gạo.

Colombia là một thành viên của Pact Andean, nhưng có một chế độ đặc biệt cho nhập khẩu gạo từ khối này nhằm bảo vệ sản xuất nội địa. Để cứu vãn Hiệp Ước này, Ban Quản Trị phải điều chỉnh nhập khẩu gạo từ Ecuador và Venezuela. Theo hệ thống “ văn hóa hội nhập”, các công ty muốn nhập gạo từ các nước ngoài khối này phải tuân theo điều kiện của giấy phép - mua 2 tấn gạo nội địa cho 1 tấn gạo nhập; nhưng hệ thống sẽ bị hủy bỏ trong 2004 theo đòi hỏi của WTO. Gạo nhập còn bị thuế trị giá gia tăng 20% cho gạo và 15% cho lúa.  Là một hội viên của Andean Pact, Colombia còn ấn định thêm sắc thuế nhập cho lúa gạo. Do đó, thuế suất tăng từ 73, 4 đô la/tấn trong 1998 lên 135,6 đô la/tấn trong 1999 và 162 đô la/tấn trong 2001.

Theo sự thương thuyết với WTO cho những nông sản chính, xứ Dominican Republic xét lại thuế trần từ 40% lên 111,5% trong năm 2000. Xứ này chấp nhận nhập khẩu quota 12.410 tấn gạo ở mức thuế 20% trong năm 2000. Số lượng quota sẽ tăng dần đến 15.262 trong 2005. Trong thời gian đó, số lượng gạo nhập ngoài quota sẽ được giảm thuế xuống 99%. 

Cũng giống như Colombia, Ecuador áp dụng chế độ thuế khoá nhập khẩu khá phức tạp, liên hệ đến Hiệp Uớc Andean, căn cứ trên trị giá gia tăng và những thuế bổ túc nhằm bảo vệ lúa gạo nội địa.

Trong 10-1999, El Salvador tăng thuế ngạch cho tất cả các loại gạo từ 20% cho lúa và 35% cho các loại gạo khác lên 40%. Đồng thời, nước này cũng mở quota miễn thuế cho 25.000 tấn gạo nhập để đáp ứng cung cấp thiếu hụt trong nước vào năm 2000.

Trong 1999, Honduras tăng thuế nhập cho gạo từ 30% lên 45% trong khi vẫn giữ 20% cho gạo lức. Sau khi có thỏa thuận trong 5 năm giữa các nhà sản xuất và nhập khẩu để các nhà nhập khẩu thu mua lúa nội địa với giá ấn định trước, Chính Phủ đã giảm thuế từ 20% xuống 1% cho gạo lức. Tuy nhiên, chỉ nhập gạo từ tháng 3 đến 8, lúc giáp hạt thường xảy ra để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt.
Trong 2000, Mexico thêm gạo vào danh sách các món hàng chịu hệ thống "Chương Mục Quan Thuế Bảo Đảm" (Customs Guarantee Account) được thành lập cho mục tiêu tính toán thuế gạo nhập tối thiểu. Trong hệ thống này, gạo nhập dưới giá sàn ấn định sẽ phải bỏ vào chương mục trên với số tiền tương đương cách biệt và sẽ được trả lại nhà nhập khẩu sau 6 tháng. Theo thỏa hiệp giao dịch tự do ở Bắc Mỹ (Alena), trong năm 2001, gạo nhập từ Mỹ chịu thuế từ 2 đến 4%, phân nửa thuế này trong 2002 và chấm dứt trong 2003. Nhưng để chống nhập khẩu gạo ồ ạt từ Mỹ, Mexco đặt ra thuế bù trừ 10,18%. Trong 2002, xứ này cùng các nước Trung Mỹ (Belize, Costa Rica, El Savador, Guatemala, Honduras, Nicaragua và Panama) đã cấm nhập gạo từ ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam vì lý do vệ sinh. 

Sau khi thương lượng với WTO, Panama tăng thuế bắt buộc cho nhập khẩu gạo từ 60% lên 130% từ 10-1999 đến 12-2000. Thuế ngạch này sẽ giảm dần mỗi năm cho đến 103% ở năm 2004. Qua GATT, xứ này đã bành trướng quota nhập khẩu từ 5.524 tấn trong 1998 lên 7.618 tấn trong 2002. Quota tăng 523,5 tấn mỗi năm cho đến 2006.

Nhập khẩu gạo vào nước Peru phải chịu thuế 20% thêm phụ thuế 5%. Năm 2001, nước này đặt ra hệ thống thuế mới, căn cứ vào thuế ngoại nhập và giá sàn được điều chỉnh 2 lần mỗi năm. Nước Peru cũng cấm nhập khẩu gạo từ các nước á châu.

Trong Hiệp Uớc Andean (Andean Pact), sự di chuyển lúa gạo trong những nước hội viên (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela) được miễn thuế. Nhập khẩu gạo từ bên ngoài được cho phép nếu sản xuất nội địa thiếu hụt. Trong Thỏa ước Andean, nhập khẩu gạo (không kể lúa) từ nước thứ ba phải chịu mức thuế quan thay đổi. Thuế này được quyết định bởi Hội Đồng Giám Đốc Andean và căn cứ trên giá sàn và giá trần được điều chỉnh mỗi 15 ngày. Trong 1998, giá sàn và trần được ấn định ở 336 đô la/tấn và 390 đô la/tấn, theo thứ tự. Năm 2002, giá sàn là 278 đô la/tấn và giá trần 387 đô la/tấn.


4.3.4.

Các nước tiến bộ

Nhập khẩu gạo của các nước tiến bộ chỉ chiếm dưới 15% của nhập khẩu thế giới. Đa số các nước đã mở cửa nhập khẩu gạo đủ thỏa mãn giới tiêu thụ giới hạn, nên thị trường này khó bành trướng mạnh. Riêng khối Liên Âu đã cung cấp, dù giới hạn, chế độ ưu đãi cho một số nước.

Sau khi ấn định mức thuế khóa vào năm 1998, Nhựt Bổn đã từ chối áp dụng thỏa hiệp GATT, đặc biệt đối với lúa gạo, thức ăn căn bản của nước này. Điều này làm ảnh hưởng đến mở cửa cho gạo ngoại nhập từ 0,8% xuống 0,4% nhu cầu mỗi năm. Cho nên, quota nhập gạo miễn thuế bành trướng giới hạn từ 644.000 tấn trong 1999 lên 682.000 tấn trong 2000. Từ 1999, Nhựt Bổn hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu gạo và thay vào đó hệ thống thuế nhập khẩu ngoài quota. Thuế suất của gạo nhập ngoài quota giảm từ 351,17 Yen/kg gạo (2943 đô la/tấn) trong 4-1999 xuống 341Yen/kg gạo (2.334 đô la/tấn) trong 2000. Theo đòi hỏi của WTO, Nhựt đã thiết lập dự trữ  tối thiểu 770.000 tấn gạo mỗi năm cho vấn đề an ninh lương thực.

Căn cứ trên thỏa hiệp giữa Mỹ và “EC Blair House” bao gồm chấp nhận GATT của Liên Âu, nhập khẩu gạo và gạo lức phải chịu giá biểu thuế thay đổi từ 1995, trong khi lúa và tấm chịu giá biểu thuế cố định trong phạm vi của GATT (Bảng 13). Sự thay đổi thuế khóa cho gạo và gạo lức được căn cứ vào sự khác biệt giữa giá tiêu chuẩn bên ngoài và giá trần can thiệp của Liên Âu. Hệ thống thuế khóa này nhằm ngăn chận thuế nhập vượt quá giá can thiệp hơn 80% cho gạo lức Indica, 88% cho gạo lức Japonica, 163% cho gạo Indica, 167% cho gạo Japonica. Sự áp dụng thuế đã làm hạ giá thuế cho gạo lức và gạo trắng trong mấy năm gần đây. Chẳng hạn, thuế cho gạo lức nhập từ nước thứ ba (ngoại trừ những kế hoạch nhập khẩu ưu đãi) hạ xuống từ 239,9 Euro/tấn vào đầu vụ 1998/99 xuống 207,76 Euro/tấn trong 1999/2000. Cũng vậy, thuế khóa áp dụng cho gạo nhập ưu đãi (độ 40% tổng số nhập khẩu) cũng giảm xuống. Cuối cùng, thuế cho lúa và tấm, chịu thuế suất cố định, cũng hạ xuống trong mấy năm gần đây theo đúng điều khoản của GATT.

Bảng 13: Thuế nhập khẩu lúa gạo của Liên Âu trong phạm vi GATT (Euro/tấn)
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Căn bản
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Lúa


330

311

291
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Gạo lức

413

388

363

339
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289
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Gạo


650

611

572

533

494

455

416

Tấm


200

188

176

164

152

140

128

___________________________________________________________________

Nguồn: Agra Europe

Trong 2000, Liên Âu đưa ra một đề nghị cải cách có thể ảnh hưởng quan trọng đến sự đánh giá thuế suất cho nhập khẩu gạo trắng và lức. Liên Âu cũng đưa ra một đề nghị khác trong tháng 9-2000, sau đó được các nước hội viên chấp thuận vào tháng 2-2001, cho phép Liên Âu mở cửa cho tất cả hàng hóa, ngoại trừ vũ khí, cho 48 nước kém mở mang. Trong khi sáng kiến "Mọi Thứ Ngoại Trừ Vũ Khí" (Everything but Arms - EBA) cho phép mở cửa không giới hạn cho tất cả hàng hóa nông nghiệp, nhưng lúa gạo và đường bị tách ra và được xem như sản phẩm nhạy cảm phải trải qua thời kỳ chuyển tiếp (Bảng 14). Do đó, chỉ một số lượng giới hạn có thể được nhập khẩu miễn thuế bắt đầu từ 2009.   

Bảng 14: Quota nhập khẩu gạo miễn thuế của Liên Âu trong kế hoạch ưu đãi EBA
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Nguồn: Liên Âu

Theo đòi hỏi của WTO, Hungary đã giảm thuế cho gạo nhập trong 2001, cho nên, nước này đã nhập 19.433 tấn gạo trong 2001-02, với thuế suất 25%. Theo thỏa thuận với Liên Âu, xứ này cho phép nhập khẩu không giới hạn số lượng; cho nên Hungary đã nhập thêm 40.000 tấn miễn thuế của Liên Âu từ 1-7-2001 đên-6-2002.

5.

KếT LUậN

Gần đây, thế giới có khuynh hướng giảm bớt can thiệp vào thị trường lúa gạo của nhiều chính phủ và mở rộng các chế độ giao dịch trong khi tuân theo đòi hỏi của WTO. Tuy nhiên, hầu hết các nước sản xuất lúa còn áp dụng chính sách bao cấp nhiều hay ít tùy theo nước giàu hay nghèo. Nhiều nước xuất khẩu cố gắng liên hiệp với nhau để ổn định giá cả, trong khi các nước nhập khẩu thiết lập hàng rào thuế khóa để bảo vệ sản xuất nội địa. Khâu sản xuất, thương mại và tiêu thụ vẫn còn được bảo vệ kỹ lưỡng, luôn dành ưu tiên cho mục tiêu an ninh lương thực và cải thiện lợi tức người sản xuất.  

Trong ít năm gần đây, sự thay đổi chính sách lúa gạo của một số nước thường căn cứ theo thay đổi giá lúa gạo trên thị trường. Các nước đang phát triển không có khả năng tài chính để trợ cấp nông dân đầy đủ, nên có những chính sách hỗ trợ phần nào cho giá lúa gạo, nhập lượng trợ nông, thuế nông nghiệp và tăng gia số lượng thu mua qua các công ty quốc doanh. Dù thế, họ cũng không ngăn chận nỗi giá cả xuống thấp và đời sống của nông dân trồng lúa gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các nước đã phát triển cổ võ tôn trọng các điều khoản của GATT nên giảm bớt hỗ trợ giá cả, giới hạn sản xuất và mở cửa thị trường cho lúa gạo nhập nội; tuy nhiên, các biện pháp này không hiệu quả nhiều lắm để giảm mức sản xuất vì năng suất lúa của họ được cải tiến và có chương trình bù đắp và giúp đỡ lớn cho giới sản xuất cũng như xuất khẩu, qua cung cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi, bao cấp giá lúa gạo để thích ứng suy giảm giá trên thế giới và đòi hỏi chính trị trong nước.

Gần đây nhiều nước đã hỗ trợ các chương trình bảo hiểm để giúp nông dân khi họ bị thất mùa. ở Châu Mỹ La Tinh, lãnh vực công lần lần tách rời khỏi các khâu khảo cứu, khuyến nông, cung cấp các vật tư và thông tin nông nghiệp, để giao chuyển trách nhiệm cho giới tư nhân. Trái lại, dưới áp lực của IMF ở Châu Phi về phía nam sa mạc Sahara, nhiều Chính Phủ phải giải thể các cơ quan cung cấp vật tư, không còn đảm trách quản trị các hợp tác xã; trong khi đó, lãnh vực tư chưa đủ lớn mạnh và sẵn sàng phụ trách các dịch vụ trợ nông này; do đó gây nên tình trạng hỗn loạn trong hệ thống sản xuất và thị trường của nhiều nước.  

Ngoài ra, do giá lúa gạo hạ thấp và lợi tức gia tăng ở một số nước đang phát triển, giới tiêu thụ đòi hỏi hàng hóa có chất lượng cao. Cho nên, nhiều nước chuyển hướng đến sản xuất lúa gạo với chất lượng cao và đầu tư vào kỹ nghệ biến chế và tồn trữ. Nhiều Chính Phủ cũng lợi dụng tình trạng giá lúa gạo thấp để giảm bớt gánh nặng tài chánh cho các cơ quan đặc trách thu mua và cung cấp của Nhà Nước. Các cơ quan quốc tế cũng làm áp lực một số nước xét lại vai trò của các cơ quan công quyền trong việc điều hành thị trường lúa gạo trong nước. Vì có sự can thiệp của nhà nước vào thị trường nên sự tồn trữ lúa gạo công cộng gia tăng ở nhiều nước, nhưng sự giảm giá lúa đã làm cho một số chính quyền cắt bớt mức tồn trữ (như Trung Quốc) để bớt tốn kém cho ngân sách nhà nước. Vì thiếu kho vựa, ấn Độ giảm số lượng lúa dư thừa bằng xuất khẩu. Một cách tổng thể, nhiều nước vẫn muốn giữ mức lúa gạo tồn kho tối thiểu để bảo đảm an ninh lương thực cho quần chúng.

Về thương mại quốc tế, các nước hội viên của WTO đã có phần tôn trọng thỏa hiệp GATT nên bắt buộc mở cửa thị trường với các hạng ngạch ưu đãi và giảm tài trợ xuất khẩu. Hơn nữa, GATT còn giúp ngăn ngừa một số nước bán lúa gạo dư thừa vào thị trường quốc tế dưới giá nội địa. Trong khi đó, một số nước dùng các tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho xuất khẩu nhằm tăng mức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.  

Rõ ràng có mâu thuẫn to lớn trong các chính sách tài trợ nông nghiệp của các nước tiến bộ, trong khi họ cổ võ cho hai khuynh hướng thời đại toàn cầu hóa và thỏa hiệp WTO. Sản xuất nông nghiệp của các nước này không đạt mức kinh tế cao, nhưng có ảnh hưởng chính trị quan trọng (như bầu cử). Trái lại, đối với các nước đang phát triển, nông nghiệp là nền tảng kinh tế quốc gia, là yếu tố quan trọng liên hệ trực tiếp đến sự phồn thịnh của dân tộc họ. Cho nên, cần có sự hài hòa và hiểu biết giữa hai khối này để giúp cho nhân loại cùng nhau tiến bộ với đời sống thịnh vượng. Gần đây, ở các nước tiến bộ, có khuynh hướng giảm bớt tiêu thụ thực phẩm có nhiều tinh bột như ngũ cốc và khoai củ vì liên hệ đến tình trạng sức khoẻ con người như béo phì, tiểu đường, mỡ triglyceride; nhưng chưa có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất trên thế giới.
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GATT hay WTO





         Hiệp Ước Tổng Thể Mậu Dịch và Thuế Khóa còn gọi GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) đã được thiết lập từ năm 1947 nhằm thảo luận các vấn đề trao đổi thế giới, nhưng việc tho luận chỉ thật sự khởi xướng tại xứ Uruguay ở Nam Mỹ từ năm 1986, được gọi là “Vòng Uruguay” và đồng ý chấp thuận vào 1992.  Hiệp Ước này được 117 quốc gia ký kết ở Marakette, Ma rốc vào ngày 15.4.1994, với mục đích chính nhằm gim thiểu sự bao cấp nội địa, ci thiện thưng mại, gim bớt cạnh tranh xuất khẩu và chấp nhận biện pháp bảo vệ vệ-sinh thảo mộc. Hiệp Ước này nay trở thành Tổ Chức Thưng Mại Thế Giới  (World Trade Organization-WTO).





         Theo Hiệp Ước, bao cấp phi giảm bớt 20% ở  các nước đã phát triển vào năm 2000, 13% ở các nước đang phát triển vào 2005 và không thay đổi ớ các nước kém phát triển.  Thuế nhập khẩu đã được giảm bớt trong vòng 6 năm kể từ 1995 với 21 và 36% căn cứ trên số lượng của thời kỳ 1986-90 hoặc 91-92, con số nào cao hơn. Các xứ đang phát triển phi giảm bớt 14% và 24% vào năm 2000 và 2005, theo thứ tự trên.





         Việt Nam chưa phải là hội viên của Hiệp Ước này và  là một trong các nước kém phát triển nên hoàn toàn không bị chi phối bởi Hiệp Ước nêu trên. Cho nên nước ta có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển sản xuất và xuất khẩu trong tương lai; tuy nhiên, để hoà mình với trào lưu toàn cầu hóa Việt Nam phi gia nhập vào WTO khi nhìn về sự phát triển kinh tế trong tương lai dài lâu. Đối với lúa gạo, việc áp dụng Hiệp Ước này sẽ làm thay đổi lớn sản xuất và thương mại trong nước và thế giới. Ảnh hưởng lớn nhất có lẽ do bi bỏ lệnh cấm nhập khẩu của hai xứ Nhựt Bổn và Đại Hàn. Kể từ 1995, Nhật đã nhập khẩu 4,0% tổng số lượng nhu cầu gạo nội địa và 8% kể từ 2000. Đại hàn sẽ tăng nhập khẩu lên 7% nhu cầu nội địa trong vòng 10 năm. Trường hợp Đài Loan không được đề cập trong Hiệp Ước này, nhưng Chính phủ đã khuyến cáo nông dân chỉ nên trồng một vụ lúa mỗi năm mà thôi vì thiếu nước. Do đó, sự trao đổi lúa gạo trên thị trường quốc tế đã tăng từ 4% trước khi ký kết Hiệp Ước lên 7-8% trong đầu thế kỷ XX. Mỹ và Liên Âu cũng  là hai thị trường tiêu thụ gạo có chất lượng cao. Trung Quốc, Thái Lan, Úc và Ấn Độ đang dự kiến xâm nhập vào các thị trường màu mỡ này, nhưng Trung Quốc có lợi thế hơn vì nhân công rẽ và ở gần với thị trường tiêu thụ lớn của Nhựt Bổn và Đại Hàn.
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